KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG 12, 01 NHÓM LỚP 2 TUỔI A
Chủ đề : Những con vật đáng yêu
(Thời gian thực hiện 4 tuần, từ ngày 15/12/2025 - 09/01/2026)
I. Mục tiêu:
- MT1: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng, chân.
- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc  đi trong đường hẹp có bê vật trên tay
- MT3: Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay – mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m, ném vào đích xa 1 – 2m2, ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối thiểu 1,5m)
- MT4: Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.
- MT6: Trẻ phối hợp  cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: múa khéo, nhào đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
- MT7: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- MT8: Ngủ 1 giấc buổi trưa.
- MT9: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh)
- MT10: Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi giày dep, mặc quàn áo ấm khi trời lạnh.
- MT13: Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
- MT17: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
- MT 20: Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có dạng hình tròn hình vuông.
- MT23: Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 – 3 hành động VD: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay.
- MT25: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên chuyện, tên và hành động của các nhân vật (Bắt chước hành động nhân vật giống cô)
- MT 27: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- MT28: Nói được câu đơn, câu có 5 – 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật
- MT29: Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò chuyện.
Bày tỏ nhu cầu của bản thân. Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Con gì đây? Cái
gì đây?...
- MT31: Mở sách xem và gọi tên các sự vật, hành động của các nhân vật trong tranh.
- MT36: Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
- MT40: Bỏ rác đúng nơi quy định.
- MT41: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
- MT42: Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
II. Yêu cầu, chuẩn bị:
1. Yêu cầu:
- Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục sáng: Hít thở, tay, lưng, bụng, chân 
- Biết đi có bê vật trên tay giữ được thăng bằng, không làm rơi vật theo yêu cầu của cô. 
- Trẻ biết vung tay ném bóng về phía trước theo yêu cầu của cô, thích chơi trò chơi vận động
 - Trẻ biết bò chui qua cổng, đầu ngửng không cúi, không chạm vào cổng 
- Trẻ biết tung – bắt bóng cùng cô.
- Trẻ nhận biết được một số con vật nuôi quen thuộc gần gũi thông qua tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích của chúng.
- Trẻ nghe và nhận biết tiếng kêu của một số con vật quen thuộc
- Trẻ nhận biết: chỉ và nói tên được hình tròn, hình vuông.
- Trẻ nhận biết được các con vật nuôi trong gia đình, các con vật sống trong rừng, các con vật bò sát (Cá sấu, rùa), chim cá, lưỡng cư (Ếch)
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời, giai điệu các bài hát: Con gà trống, gà trống mèo con và cún con, cá vàng bơi, con ếch, cá sấu khóc nhè, trời nắng trời mưa,…. 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả bài thơ, đọc thơ cùng cô: Con rùa, con cá vàng, ếch dưới ao
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, tác giả và nội dung,các nhân vật trong câu chuyện: Cá và chim, thỏ con không vâng lời.
- TrÎ biÕt cầm gỗ tay ph¶i, cÇm 3 ®Çu ngãn tay, xếp theo yêu cầu của cô. 
- Trẻ biết cầm bút sáp màu tô tranh trong hình vẽ. 
- Trẻ hứng thú được làm quen với hoạt động dán. Biết dán các đốm màu vào thân, tai con chó.
- Trẻ cầm dây xâu bằng tay phải, cầm con cá bằng tay trái xâu vào lỗ con cá để tạo chiếc vòng con cá. 
- RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn ng«n ngữ cho trẻ, mở rộng vốn từ và cách phát âm cho trẻ.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phối hợp tay mắt, tai nhịp nhàng để thực hiện vận động và hoạt động ngoài trời.
 - Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo trong các hoạt động như kỹ năng bò chui qua cổng khéo léo không chạm vào cổng, kỹ năng lắp ghép xếp hình không bị đổ, kỹ năng vận động theo nhạc cùng cô.
- Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ, rèn kỹ năng vận động theo nhạc.
- Rèn trẻ có kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi trong theo câu chuyện.
- Rèn trẻ cách xếp chồng, khít cạnh thành ngôi nhà khi chơi hoạt động góc.
- Rèn trẻ cách cầm dây xâu vòng.
- Rèn trẻ có kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng.
- Rèn trẻ có một giấc ngủ trưa, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Rèn trẻ vui chơi đoàn kết với bạn,  không tranh giành đồ chơi của nhau.
2. Chuẩn bị:
a. Trang trí lớp
- Tạo môi trường lớp phù hợp với chủ điểm và các góc mở cho trẻ hoạt động
b. Chuẩn bị của cô:
- V¹ch  phÊn, túi cát, sàn tËp, m« h×nh nhµ con vật, 
- §å ch¬i ë c¸c gãc: C¸c con vËt 
- Tranh con chó, mèo, thỏ, con chim, con cá sấu, con rùa, con cá, con voi, con ếch,... tranh l« t«. 
- Tranh truyện: Cá và chim, Thỏ con không vâng lời.
- Tranh bài thơ: con rùa, ếch dưới ao.
- Nhạc bài hát: Cá sấu khóc nhè, Cá vàng bơi, chim bay cò bay, gà trống mèo và cún con, con ếch, trời nắng trời mưa.
- Tranh mẫu tô màu con cá, con voi của cô, bút sáp, tranh vẽ
- Tranh ảnh đồ dùng đồ chơi liên quan đến chủ đề.
- Đàn, phách tre, sắc xô
- Khối gỗ các loại
- Giấy tập tô, bút sáp màu
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Tranh để trẻ tô màu đủ với số lượng trẻ
- Ræ ®ùng, con giống, d©y xâu ®ñ cho trÎ.
- Vòng, gậy TD, bông, cờ.
- Con chó, con mèo, con cá, con voi, con ếch,….
- Bút sáp màu, tranh con vật, bàn ghế.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc.
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III. Kế hoạch giáo dục tuần:
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 15/12/2025 đến 19/12/2025)
	Tuần 2
(Từ 22/12/2025 đến 26/12/2025)
	Tuần 3
(Từ 29/12/2025 đến 02/01/2026)
	Tuần 4
(Từ 05/01/2026 đến 09/01/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Bò sát: Cá sấu, rùa
	Chim, cá
	Lưỡng cư: Ếch
	Thú: (Voi, khỉ, hươu, chó, mèo…)
	

	
Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập QĐNDVN 22/12
- Cho trẻ xem các hình ảnh về các con vật, thân quen, gần gũi quanh bé, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về các con vật.
- Trò chuyện với trẻ về các con vật quen thuộc gần gũi, con vật bé thích.
- Trẻ làm tranh ảnh album về các con vật quen thuộc, gần gũi với bé.
	

	
Thể dục sáng
	* Tập với bài: Đu quay
+ Hô hấp: Hít vào sâu thở ra từ từ  
+ Chuẩn bị: Mỗi trẻ 1 gậy TD
+ Tiến hành:
- ĐTHH: Hít vào thở ra (4 lần).      
- ĐT1: Nắm 2 tay đưa ra trước ngực rồi co vào sát người. (4 nhịp)
- ĐT2: Giơ 2 tay lên cao nghiêng về 2 bên
- ĐT3: Như động tác 1.
- ĐT4: Đưa 2 tay lên cao dậm chân tại chỗ xoay 1 vòng.
* Tập với bài: Chim sẻ
ĐT1: Chim hãt (tập 4 - 5 lần) Hít vào thở ra 4 lần
ĐT2: Chim vẫy cách 2 tay dang ngang hạ xuống (4 lần) 
ĐT3: Chim mæ thãc: Cúi người xuống đứng lên) (4 lần) 
ĐT4: Chim uống nước ngồi xổm đứng lên (4 lần) 
* Tập: Thổi bóng
- ĐT1: Thổi bóng tập (3-4 lần). trẻ hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ
- ĐT2: Đưa bóng lên cao hạ xuống (tập 3-4 lần). 
- ĐT3: Cầm bóng đặt xuống chân, cúi nhặt lên (tập 2 – 3 lần)
- ĐT4: Bóng nảy (Tập 4-5 lần)
* Tập: Ồ sao bé không lắc
- ĐTHH: (4 lần)
+ ĐT1: Đưa tay ra trước
+ ĐT2: Hai tay cầm 2 tai lắc lư đầu.
+ ĐT3: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT4: Đưa tay ra trước
+ ĐT5: Hai tay chống 2 bên hông nghiêng sang 2 bên.
+ ĐT6: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT7: Đưa tay ra trước
+ ĐT8: Hai tay nắm 2 đầu gối.
+ ĐT9:Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT10: Hai tay giơ lên cao vỗ vào nhau dậm chân quay 1 vòng.
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng vào lớp
	

	

Chơi tập có chủ đích
	Thứ 2
	HĐTD: Ném bóng về phía trước
	HĐTD:
Tung bắt bóng cùng cô.
	HĐTD:
Bò trong đường hẹp
	HĐTD:
Bò, trườn qua vật cản cao 10cm
	

	
	Thứ 3
	HĐNB:
Con cá sấu, con rùa
	HĐNB:
Con cá, con chim
	HĐNB:
Con ếch, con cóc
	HĐNB:
Con chó, con voi
	

	
	Thứ 4
	HĐGDÂN:
- Nghe hát: Cá sấu khóc nhè (TT)
- TCÂN: Tai ai tinh
	HĐGDÂN:
- VĐTN: Cá vàng bơi (TT)
- NH: Con chim bay, con cò bay
	HĐGDÂN:
- Dạy hát: con ếch (TT)
- NH: Con cóc nó ngồi trong góc
	HĐGDÂN:
- Dạy hát: Trời nắng, trời mưa (TT)
- VĐTN: Phi ngựa
	

	
	Thứ 5
	HĐ Dạy trẻ đọc thơ: Con rùa
	HĐ kể chuyện cho trẻ nghe: Cá và chim
	Hoạt động dạy trẻ đọc thơ: Ếch dưới ao
	HĐ kể chuyện cho trẻ nghe: Thỏ con không vâng lời
	

	
	Thứ 6
	HĐVĐV: Xếp ao nuôi rùa
	HĐTH:
Tô màu con cá
	HĐVĐV: Xâu vòng con vật
	HĐTH:
Tô màu con voi
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ: QS thời tiết
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, con bọ rùa
- CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ
	- QSCMĐ:
QS cây khế
- TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà
- CTD: Chơi với vòng, bóng, xếp ao, xích đu
	- QSCMĐ:
QS cây bưởi
- TCVĐ: Gà trong vườn rau, TCDG: Ếch dưới ao
- CTD: Chơi với gậy, túi cát, cầu trượt
	- QSCMĐ:
QS cây bàng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống
- CTD: Chơi cát nước, cầu trượt, xếp chuồng thú
	

	
	Thứ 3
	- QSCMĐ: QS cây phượng vĩ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, Cá sấu lên bờ
- CTD: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình vẽ
	- QSCMĐ:
QS thời tiết
- TCVĐ: Chim bay về tổ, lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với gậy, túi cát, xếp ao thả cá
	- QSCMĐ:
QS cây hoa giấy
- TCVĐ: Tìm về đúng nhà, chi chi chành chành
- CTD: Chơi ĐCNT, phấn, vòng, bóng
	- QSCMĐ:
Trải nghiệm chất hòa tan trong nước
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, rồng rắn lên mây
- CTD: Chơi với lá cây, giấy vụn, ĐCNT
	

	
	Thứ 4
	- QSCMĐ:
QS bồn hoa sau phòng hiệu bộ
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, trời nắng trời mưa.
- CTD: Chơi với lá cây, giấy vụn, phấn
	- QSCMĐ:
QS bồn rau sân trường
- TCVĐ: Chi chi chành chành, chim bay cò bay
- CTD: chơi với ĐCNT, khu cát nước
	- QSCMĐ:
Trải nghiệm nhặt lá cây
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, TC nhảy cóc
- CTD: chơi Lêgo
	- QSCMĐ:
QS vườn rau muống sau khu hiệu bộ
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, cáo và thỏ
- CTD: Chơi với bóng, vòng, phấn, ĐCNT
	

	
	Thứ 5
	- QSCMĐ:
QS cây hoa giấy
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, con vịt con
- CTD: Đá sỏi, khu cát nước
	- QSCMĐ:
Trải nghiệm nhặt lá cây
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bắt bướm
- CTD: Chơi Chơi với đá, sỏi, xếp ao thả cá.
	- QSCMĐ:
QS cây bàng
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi ĐCNT, khu cát nước
	- QSCMĐ:
QS cây bưởi
- TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà
- CTD: ĐCNT, Chơi với lêgo
	

	
	Thứ 6
	- QSCMĐ:
Trải nghiệm nhặt lá cây
- TCVĐ: Chi chi chành chành, bắt bướm
- CTD: Chơi với ĐCNT, hột hạt
	- QSCMĐ:
QS cây hoa rong giềng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Bịt mắt bắt dê
- CTD: Chơi với đá, sỏi, ĐCNT
	- QSCMĐ:
QS cây khế
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, con bọ rừa
- CTD: Chơi ĐCNT, đá, sỏi, xếp đá teo hình vẽ
	- QSCMĐ:
QS cây hoa giấy
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, thỏ nhảy về hang
- CTD: ĐCNT, vòng, bóng, vẽ phấn
	

	Hoạt động góc
	Tuần 1
1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
a. Mục đích: 
- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai bán hàng,mua hàng, nấu ăn. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn, quấy bột, bế em.
sắp xếp đồ chơi gọn gàng, chơi nhẹ nhàng
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi nấu ăn: xoong nồi, bát, đĩa,... đồ chơi bán hàng: rau củ quả.
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu đồ chơi góc phân vai cho trẻ: Bạn nào thích bán hàng, nấu ăn lát nữa đến đây bán hàng và mua hàng đồ chơi nhé.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lắp ghép, thả bi
a. Mục đích:
- Trẻ biếtlắp ghép hình các con vật, biết thả bi, Biết cầm đầu dây bằng tay phải xâu vòng hoa thành thạo.
- Rèn luyện sự linh hoạt khéo léo của các ngón tay, tính kiên trì tỷ mỷ của bản thân trẻ.
- Trẻ ý thức chơi cùng bạn không tranh đồ chơi không ném đồ chơi.
b. Chuẩn bị: 
- Các con vật để trẻ xâu vòng, dây xâu, bộ đồ chơi lắp ghép, bi để trẻ chơi thả bi.
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu tên góc chơi và các đồ dùng góc chơi đó, cách chơi tại góc đó. Con đang làm gì? Con xâu được vòng gì? 
- Vòng con vật gì? Con đang  ghép hình gì ?...
- Trẻ yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận
3. Góc nghệ thuật: Tô màu con cá sấu, ghép hình con rùa
a. Mục đích:
- Biết cầm bút tô màu con cá sấu, ghép hình con rùa
- Có kỹ năng tô màu
- không tô màu ra ngoài.
b. Chuẩn bị: 
- Tranh con cá sấu chưa tô màu, sáp màu, hình ảnh con rùa cắt để trẻ ghép
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu ở góc này cô có rất nhiều tranh ảnh về con cá sấu và những mảnh hình con rùa chưa ghép lát nữa các con đến đây chơi ghép hình và tô màu nhé.
- Các con nhớ khi chơi đoàn kết, không tranh đồ chơi của bạn, không quăng ném đồ chơi, chơi song xếp đồ chơi vào nơi quy định
4. Góc vận động: Chơi với gậy thể dục, túi cát
a. Mục đích:
- Biết chơi với gậy thể dục, túi cát
- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo. Giúp trẻ phát triển cơ tay.
- Trẻ biết đoàn kết khi chơi trò chơi này. Trẻ chơi cùng nhau không xô đẩy bạn. Ý thức tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 
b. Chuẩn bị: 
- Gậy thể dục, túi cát
c. Cách chơi:
- C« dÉn trÎ ®i ®Õn quan s¸t tõng gãc ch¬i, c« giíi thiÖu vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i. 
Bạn nào muốn có cơ thể khỏe mạnh thì chúng mình chơi ở góc vận động.
- Khi trẻ chơi cô đến từng góc chơi, động viên chơi cùng trẻ. Hướng dẫn trẻ chưa biết chơi. Cô hỏi trẻ.
- Con đang vận động chơi với gì? 
- Cô có thể cho trẻ đổi góc chơi khỏi nhàm chán.
	

	
	Tuần 2
1. Góc phân vai: Nấu ăn, bế em
a. Mục đích:
- Trẻ biết bắt trước người lớn tập vào vai nấu ăn. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn
- Gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp đồ chơi ở góc đẹp mắt. 
b. Chuẩn bị: 
- Búp bê, quả giả, đồ chơi nấu ăn.
c. Cách chơi:
- Cô dẫn trẻ đến từng góc chơi giới thiệu cho trẻ bết tên góc chơi, tên đồ chơi của trong góc chơi, cách chơi của góc chơi đó. 
- Sau khi cô đã giới thiệu xong các góc chơi, cô thỏa thuận luật chơi với trẻ. Cô cho trẻ đi về các góc chơi mà trẻ đã lựa chọn.
- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi: Con đang làm gì? Cái gì đây?.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ao thả cá, lắp ghép, xâu vòng
a. Mục đích: 
- Trẻ biết cầm dây bằng tay phải, con vật tay trái xâu lại thành vòng. Xếp gỗ liên tiếp cách đều thành ao thả cá.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay. 
- Yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
b. Chuẩn bị: 
-  Rổ đựng, dây xâu, con vật. Các khối gỗ hình chữ nhật.
c. Cách chơi:
- Cô dắt trẻ đến góc chơi cho trẻ quan sát đồ chơi và hỏi trẻ. Đây là đồ chơi gì? Dùng để làm gì? Con hãy xâu thành những chiếc vòng thật đẹp, hãy xếp các khối gỗ thành ao thả cá. Khi chơi các con không được tranh giành đồ chơi của nhau.
3. Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về con cá và con chim, nặn thức ăn cho cá và chim
a. Mục đích:
- Biết tên bài hát, hát và vận động một số động tác đơn giản. biết hát các bài hát về con cá và con chim, nhớ tên bài hát. Biết nặn thức ăn cho cá và chim
- Rèn trẻ tập dùng dụng cụ âm nhạc, hát đúng lời, đúng nhạc.
- Giúp trẻ yêu ca hát, sống hồn nhiên.
b. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng âm nhạc, quạt múa, phách, sắc xô,...
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu tên góc chơi: Bạn nào muốn làm ca sĩ nhí đến đây chơi đàn học hát. Con hát bài gì?
- Bạn nào chơi nặn thức ăn cho con cá và con chim thì đến góc nghệ thuật.
4. Góc vận động: Phi ngựa, đập bóng bô ing
a. Mục đích:
- Biết phi ngựa. Đập bóng bôing
- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo. Giúp trẻ phát triển cơ tay.
- Trẻ biết đoàn kết khi chơi trò chơi này. Trẻ chơi cùng nhau không xô đẩy bạn. Ý thức tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. 
b. Chuẩn bị: 
- Ngựa để trẻ phi, bóng bôing.
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu tên góc chơi: Ai thích làm các vận động viên thì đến đây chơi với bóng và phi ngựa. Con đang chơi gì? Bóng để làm gì? Cô hỏi trẻ tên đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, vui chơi đoàn kết cho bạn cùng chơi.  
	

	
	Tuần 3
1. Góc phân vai: Nấu ăn
a. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai nấu ăn. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn
- Gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp đồ chơi ở góc đẹp mắt. 
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi nấu ăn: xoong nồi, bát, đĩa,...tôm, cua, cá. Để trẻ nấu làm thức ăn.
c. Cách chơi:
- Trẻ về góc chơi
- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi: nấu ăn những món ăn đơn giản. Cô giới thiệu hỏi trẻ tên một số đồ dùng đồ chơi trong góc. Đây là đồ chơi chơi gì? Ai đóng vai người nấu ăn? Bác đang đang nấu món ăn gì vậy?
-> Giữ vệ sinh để món ăn của chúng ta vừa ngon, vừa an toàn nhé!
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng con giống, xếp đường đi cho con vật, chơi luồn dây
a. Mục đích:
- Trẻ biết cầm dây bằng tay phải, co giống tay trái xâu lại thành vòng. Xếp gỗ liên tiếp cách đều thành đường đi cho con vật, biết chơi luồn dây theo sự HD của cô..
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay. 
- Yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
b. Chuẩn bị: 
- Rổ đựng, dây xâu, con giống. Các khối gỗ hình chữ nhật.
c. Cách chơi:
- C« dÉn trÎ ®i ®Õn quan s¸t tõng gãc ch¬i, c« giíi thiÖu vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i. Ai có tính kiên trì chơi luồn hoa, xếp đường đi cho con vật
- Khi trẻ chơi cô đến từng góc chơi, động viên chơi cùng trẻ. Hướng dẫn trẻ chưa biết chơi. Cô hỏi trẻ.
- Con đang  làm gì ? Xâu gì? Màu gì?
3. Góc nghệ thuật: Tô màu con ếch, xem tranh
a. Mục đích:
- Biết xem tranh ảnh nói tênco vật. Đặc điểm chính nổi bật của con vật.
- Có kỹ năng xem tranh và nói tên rau củ trong tranh.
- Mở tranh nhẹ nhàng không làm nhàu nát.
b. Chuẩn bị: 
- Tranh ảnh lô tô rau hoa củ quả
c. Cách chơi:
- Cô dẫn trẻ đến quan sát đồ dùng và hỏi: Đây là cái gì? Dùng để làm gì? 
- Tranh gì đây? Để làm gì?
- xem lô tô về một số con vật và trò chuyện về nội dung bức tranh: Nhắc nhở trẻ xem nhẹ nhàng không làm rách tranh ảnh.
4. Góc vận động: Phi ngựa, lăn bóng cho nhau
a. Mục đích:
- Cô giới thiệu tên góc chơi: Ai thích làm các vận động viên thì đến đây chơi với bóng và phi ngựa. Con đang chơi gì? Bóng để làm gì? Cô hỏi trẻ tên đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, vui chơi đoàn kết cho bạn cùng chơi.  
b. Chuẩn bị: 
- Ngựa để trẻ phi, bóng.
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu tên góc chơi: Ai thích làm các vận động viên thì đến đây chơi với bóng và phi ngựa. Con đang chơi gì? Bóng để làm gì? Cô hỏi trẻ tên đồ chơi.
- Nhắc nhở trẻ khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, vui chơi đoàn kết cho bạn cùng chơi.  

	

	
	Tuần 4
1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng các con vật
a. Mục đích:
- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai nấu ăn. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản. 
- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn
- Gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp đồ chơi ở góc đẹp mắt
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi nấu ăn: xoong nồi, bát, đĩa,... đồ chơi bán hàng: các con vật.
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu đồ chơi góc phân vai cho trẻ: Bạn nào thích bán hàng, nấu ăn lát nữa đến đây bán hàng và mua hàng đồ chơi nhé.
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng thú, xâu vòng con giống, thả bi
a. Mục đích:
- Trẻ biết cầm dây bằng tay phải, con giống tay trái xâu lại thành vòng. Xếp gỗ liên tiếp cách đều thành chuồng thú cho con vật, biết chơi thả bi theo sự HD của cô..
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay. 
- Yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
b. Chuẩn bị: 
- Rổ đựng, dây xâu, con giống. Các khối gỗ hình chữ nhật.
c. Cách chơi:
- Cô giới thiệu tên góc chơi và các đồ dùng góc chơi đó, cách chơi tại góc đó. Con đang làm gì? Con xâu được vòng gì? 
- Vòng con vật gì? Con tặng ai? Con đang  xếp gì ?...
- Trẻ yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận
3. Góc nghệ thuật: Xem tranh con thú, chơi con vật bằng gỗ, tô màu con voi
a. Mục đích:
- Biết xem tranh ảnh nói tên con thú. Đặc điểm chính nổi bật của con vật đó. Biết tô màu con voi
- Có kỹ năng xem tranh, tô màu và nói tên con thú trong tranh.
- Mở tranh nhẹ nhàng không làm nhàu nát.
b. Chuẩn bị: 
- Tranh ảnh lô tô con thú, tranh con voi chưa tô mầu, sáp màu
c. Cách chơi:
- Cô dẫn trẻ đến quan sát đồ dùng và hỏi: Đây là cái gì? Dùng để làm gì? Trẻ tô màu theo sự HD của cô.
- Tranh gì đây? Để làm gì?
- xem lô tô về một số con thú và trò chuyện về nội dung bức tranh: Nhắc nhở trẻ xem nhẹ nhàng không làm rách tranh ảnh.
4. Góc vận động: Phi nghựa, đi trong đường cảm giác.
a. Mục đích:
- Trẻ biết chơi với ngựa, đi trong đường cảm giác.
- Rèn kỹ năng phi ngựa, đi trong đường cảm giác. Rèn luyện củng cố khả năng vận động cho trẻ. Rèn yếu tố nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn.
- Không xô đẩy tranh giành đồ chơi của nhau. Giúp cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn.
b. Chuẩn bị: 
- 2 Đường cảm giác,ngựa gỗ
c. Cách chơi:
- Cô cho trẻ quan sát góc vận động. Hỏi trẻ: Ở góc vận động có những đồ chơi gì? Với những đồ chơi này, cháu thính chơi trò chơi gì? Con ®ang ch¬i g×? Muốn người khỏe mạnh, chân tay dẻo dai lát nữa các con đến chơi ở góc này nhé
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng rửa mặt rửa tay khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi.

	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Cho trẻ chơi ở góc chơi tự chọn rồi cất đồ chơi đúng nơi quy định
2. T/CVĐ:  Kéo cưa lừa xẻ.
	1. Nghe hát bài về con vật sống dưới nước.
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	- Trò chuyện về loài lưỡng cư: cóc, ếch, xem tranh ảnh
- TCVĐ: Ếch nhảy, chìm nổi
	- Nghe đọc thơ: Con voi
- Trò chơi: Con thỏ
	

	
	Thứ 3
	- Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
	HD cách sử lý khi bị đổ oan
PCBLHĐ

	- Nghe hát: Ếch ộp
 - TCVĐ: Nhảy cóc
	- Xem tranh ảnh trò chuyện về loài thú: Chó, mèo, voi thỏ
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	

	
	Thứ 4
	- Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi
- Chơi tự chọn
	1.  Xem tranh ảnh. Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, lợi ích con vật sống dưới nước.
2. TCDG: Lộn cầu vồng.
	- Cách xử lý khi bị dọa nạt
(PCBLHĐ)
- Chơi tự do tại các góc

	- Nghe cô đọc truyện chiếc ô của thỏ trắng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	

	
	Thứ 5
	- Chơi tự do ở các góc, xếp cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa,
	1. Cho trẻ chơi ở góc tự chọn. Tập cất gọn đồ chơi.
2. TCVĐ: Về đúng nhà tôm cua cá.
	- Chơi với hình tròn hình vuông
- TCVĐ; Về đúng nhà
	- TCVĐ: Thỏ nhảy về hang
- Chơi tự do tại các góc, cất gọn đồ chơi
	

	
	Thứ 6
	- Sinh hoạt văn nghệ.
- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	- Ôn các bài hát trong chủ đề, biểu diễn văn nghệ.
- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	- Ôn các bài hát trong chủ đề, biểu diễn văn nghệ.
- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	- Biểu diễn văn nghệ
- Bình bầu bé ngoan ngoan, kết thúc chủ đề
	

	Vệ sinh chiều trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, vệ sinh mặt mũi tay chân, đầu tóc trẻ gọn gàng sạch sẽ, dặn dò trẻ công việc ngày hôm sau.
- Cô trả trẻ với thái độ niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.
- Trả trẻ thái độ niềm nở, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép khi ra về.
	




* Ngày hội, lễ: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12
1. Mục đích:
- Trẻ biết ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
- Biết được công việc của các chú bộ đội
- Giáo dục trẻ biết yêu quý các chú bộ đội
2. Chuẩn bị:
- Tranh, hình ảnh hoạt động của các chú bộ đội
- Một số bài hát về chú bộ đội
- Nhạc, sắc xô, phách tre.
- Tranh tô màu trang phục chú bộ đội, bút sáp, bàn ghế 
3. Tiên hành:
- Cô nói cho trẻ biết ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, cô cháu mình cùng tìm hiểu về ngày 22/12.
- Ngày 22/12 hàng năm ngày kỉ niệm của các chú bộ đội đã vì đất nước vì mọi người bảo vệ hòa bình mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người đi làm, các con được đến trường đi học.
- Cô cho trẻ quan sát một số hình ảnh về chú bộ đội  và trò chuyện với trẻ về nội dung có trong hình ảnh
+ Hình ảnh ai đây? Các chú bộ đội đang làm gì? Trên lưng chú đeo cái gì?
- Cô cho trẻ bắt chước làm động tác chú bộ đội đang duyệt binh
- Các chú bộ đội mặc trang phục màu xanh lá cây, mũ có ngôi sao vàng, vai đeo súng…
- Cô giới thiệu một số công việc của chú bộ đội: hang ngày các chú tập luyện bắn súng, duyệt binh mốt hai mốt, các chú còn tăng gia sản xuất: trồng rau, nuôi lợn để tang khẩu phần ăn hàng ngày, các chú làm nhiều việc ngày đêm canh gác để bảo vệ Tổ quốc, và giữ cuộc sống bình yên cho mọi người.
- Cô giới thiệu một số bài hát về chú bộ đội
+ Cô và trẻ múa hát
- Làm một số món quà tặng chú bộ đội: Làm bưu thiếp, tô màu mũ, trang phục của chú bộ đội
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Tuần 1: Chủ đề nhánh: Bò sát: (Cá sấu, rùa)
(Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 15/12 đến 19/12/2025)
Thứ 2 ngày 15 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động thể dục:
VĐCB: Ném bóng về phía trước
BTPTC: Tập với bóng to
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.

1. Mục đích- yêu cầu:
- KiÕn thøc: TrÎ biÕt tËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc cïng c«. TrÎ thÝch ch¬i trß ch¬i. TrÎ biÕt lấy đà vung tay ném bóng về phía trước theo sự hướng dẫn của cô.
- Kü n¨ng: RÌn sù khÐo lÐo nhanh nhÑn cho trÎ. Luyện tập các cơ vận động và khả năng khéo léo theo hiệu lệnh của cô.
- Thái độ:  Trẻ chăm thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
- §å dïng cña c«: Bóng, PhÊn vÏ, cỏ làm đường đi, s©n tËp s¹ch sÏ, mô hình tổ chim sẻ.
- §å dïng cña trÎ: Ch¸u trang phôc gän gµng, søc khoÎ tèt.
3. Tiến hành
	Ho¹t ®éng cña c«
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi của 1 số con vật bé yêu thích 
- Cô giáo dục trẻ luôn tập thể dục cho người khỏe mạnh.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1. Khởi động: Cô cho trẻ ôm bóng vào 1 bên hông, lúc đầu trẻ đi bình thường sau đi nhanh, chạy chậm dần rồi đi bình thường sau đó đứng ®øng thµnh vßng trßn tËp BTPTC.
2.2. HĐ 2.  Träng ®éng:
* BTPTC: Tập với bóng to
- ĐT1: Đưa bóng lên cao (tập 3-4 lần). Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay cầm bóng để ngang ngực. 
Cô nói: “Đưa bóng lên cao”, trẻ 2 tay cầm bóng đưa thẳng lên cao. Cô nói: “Bỏ bóng xuống”, trẻ đưa 2 tay cầm bóng về tư thế ban đầu
- ĐT2: Cầm bóng lên (tập 2 – 3 lần)
Tư thế chuẩn bị trẻ đứng chân ngang vai 2 tay thả xuôi, bóng để dưới chân. Cô nói: “Cầm bóng lên”trẻ cúi xuống 2 tay cầm bóng giơ cao ngang ngực. “Để bóng xuống: trẻ cầm bóng cúi xuống đặt bóng xuống sàn”
- ĐT3: Bóng nảy (Tập 4-5 lần)
Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng thoải mái, 2 tay cầm bóng, trẻ bật tại chỗ, vừa nhảy vừa nói “bóng nhảy”
(Nhấn lại động tác này 4 nhịp)
* VĐCB:  Ném bóng về trước
- Làm mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Lần 2 cô phân tích: Từ ghế ngồi cô đi đến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh chuẩn bị, cô đứng chân trước chân sau, một cầm bóng đưa lên cao (bàn tay cao hơn đầu), khi có hiệu lệnh 2 – 3 cô dùng sức ném mạnh tay cho bóng bay xa về phía trước, sau đó cô đổi tay lấy quả bóng khác ném xa, cô nhặt bóng bỏ vào rổ rồi về ghế ngồi của mình.
- Cô mời 1 trẻ lên ném bóng cho cả lớp quan sát.
- Lần lượt từng trẻ lên thực hiện (mỗi trẻ ném 1 lần) 
- C« lưu ý söa sai vµ ®éng viªn trÎ kÞp thêi. 
- Cô hỏi lại trẻ tên bài vận động. Các con vừa làm gì?
- Củng cố: Cô gọi 1 trẻ khá nhất lên ném. 
* TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i: cô và trẻ cùng chơi khi chim sẻ đi kiếm mồi nghe tiếng ô tô kêu píp píp chim sẻ bay về tổ.
- Cô và trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ 3. Håi tÜnh: C« cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	
-Trẻ trả lời câu hỏi của cô




Trẻ đi theo cô




- Trẻ tập theo cô
Đưa bóng lên cao hạ xuống





Cúi xuống đứng lên.





Nhảy bật








- Trẻ quan sát


1 trÎ thùc hiÖn
Tõng trÎ lªn thùc hiÖn

Trẻ trả lời


TrÎ tham gia ch¬i vui vÎ


Trß ch¬i: chim sẻ và ô tô
TrÎ ®i nhÑ nhµng theo cô rồi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời
		QSCMĐ: QS thời tiết
		TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, con bọ dừa
		CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ đường đi cho con vật.
1. Mục đích yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ nhận biết và nói được thời tiết hôm nay như thế nào.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi
2. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể
- GD trẻ chăm sóc bảo vệ chúng đặc biêt là trước những tác hại của thời tiết
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Thời tiết
- Cô hỏi trẻ:
+  Con thấy thời tiết hôm nay như thế nào? Có nắng/ mưa không?
+ Với thời tiết này chúng mình đi ra ngoài phải mang theo những gì? Vì sao?
+ Nếu trời lạnh chúng mình sẽ mặc quần áo như thế nào? Trời nóng phải mặc quần áo nào? Vì sao?
- GD trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết
2.2. HĐ2: TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, con bọ dừa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. 
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng cầm tay nhau đọc theo lời bài đồng dao đến câu cuối ngồi xuống, cho trẻ chơi 3 lần. Sau đó ngồi xuống đi lổm ngổm bằng chân chơi con bọ dừa 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ đường đi cho con vật.
 - Cô giới thiệu đồ chơi, phạm vi chơi cho trẻ.
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành quăng ném đồ chơi và chen lấn xô đẩy bạn, chơi xong cất vào rổ.
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ cô trò chuyện với trẻ cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? con chơi có thích không? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.


- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Dung dăng dung dẻ, con bọ dừa.


Trẻ chơi theo ý thích.



Con chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ đường đi cho con vật. Có ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc:   Tổ chức các góc chơi như kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều
1. Cho trẻ chơi ở góc tự chọn, rồi cất đồ chơi vào nơi quy định.
- Yêu cầu: Trẻ biết tự chọn góc chơi mình thích để chơi, không quăng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn, khi chơi xong biết cất đồ chơi đúng chỗ mình vừa lấy.
- Chuẩn bị: Cô chuẩn bị 2 góc chơi, thao tác ai và hoạt động với đồ vật.
- Tiến hành:
+ C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trong líp.
+ Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸ch ch¬i ë c¸c gãc.
+ C« nh¾c nhë trÎ khi ch¬i kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i cña b¹n.
+ C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch.
+ C« bao qu¸t, khuyÕn khÝch, khen ngîi trÎ.
+ TrÎ ch¬i xong c« yªu cÇu trÎ cÊt ®å ch¬i gän gµng vµo ®óng n¬i quy ®Þnh
2. TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Yêu cầu: Trẻ biết đọc lời thơ đồng dao và làm động tác theo cô, không chen lấn xô đẩy bạn, chơi đoàn kết vui vẻ và hợp tác với nhau.
- Chuẩn bị: lớp sạch thoáng.
- Tiến hành:
+ Cô cho trẻ kết đôi cầm tay nhau chân trước chân sau kéo cưa theo nhịp thơ.
+ Cô chơi cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Giáo án ký duyệt từ ngày …………………đến ngày………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Phó Hiệu trưởng



Lê Thị Tuyết


Thø 3 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
				Hoạt động nhận biết 
Đề tài: Con cá sấu, con rùa
NDTH: ÂN: Cá sấu khóc nhè, con rùa
1. Mục đích- yêu cầu:
a. Kiến thức: Trẻ nhận biết gọi tên được con cá sấu, con rùa,. Biết được một số  đặc điểm đặc trưng của con cá sấu: Đầu, mình, đuôi dài, da cá sấu có vẩy,...con rùa có: (đầu, mình, 4 chân, đuôi), có mai cứng và yếm (Phần bụng của rùa)
b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng nhận biết phân biệt, con cá sấu, con rùa,. Rèn luyện phát âm các từ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
  c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết con cá sấu là loài động vật ăn thịt, khi đi thăm quan cá sấu chúng mình không được đến gần và sờ vào, rùa là loài động vật quý hiếm, cần được chăm sóc và bảo vệ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh con cá sấu, con rùa, 
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ đựng lô tô con vật “con cá sấu - con rùa”.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về con cá sấu. Cô cho trẻ hát “Cá sấu khóc nhè” về chỗ ngồi.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nhận biết qua trình chiếu.	
- Cô cho trẻ xem trình chiếu đàm thoại về nội dung hình ảnh cô hỏi trẻ tên, đặc điểm và lợi ích của từng con vật trong màn hình. 
+ Đây là con  gì? Đây là cái gì? (Chỉ vào mắt). để làm gì ? Còn đây là cái gì? để làm gì. Cái gì đây nữa? (Chỉ vào chân cá sấu, chân). Cá sấu có mấy cái chân? Đây là cái gì? Da cá sấu có màu gì? Cá sấu là động vật ăn thịt? cá sấu là loài gì?
Cô kết hợp vừa hỏi vừa giới thiệu các đặc điểm của con cá sấu. Sau mỗi câu hỏi cô cho trẻ nhắc, lên chỉ lại tên, đặc điểm của con cá sấu theo hình thức cá nhân, 
+ Thu hút trẻ bằng một câu đố về con rùa: 
                                Rì rà rì rà
Đội nhà đi chơi
Đến khi tối trời
                                Úp nhà đi ngủ  
                                     Là con gì?
Hỏi trẻ: Đó là con gì đây? Chỉ vào đầu rùa hỏi trẻ đây là các gì? Cái gì đây? (Chỉ vào mắt) Đây là cái gì (chỉ vào chân) Rùa có mấy chân? Con rùa là loài gì?
- Khái quát con cá sấu, con rùa là động vật bò sát vừa sồng dưới nước và sống trên cạn, Da cá sấu rất có giá trị dùng làm ví, túi sách,....
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về bức tranh. Cô giới thiệu từng con vật trong ảnh có đặc điểm gì? Cô cho 1 vài trẻ lên chỉ tên đặc điểm của từng con vật trong ảnh theo yêu cầu của cô và đọc to.
- Chọn con vật theo yêu cầu: Cô giới thiệu với trẻ về con vật và hỏi: Con gì đây? Màu gì? Cô phát đồ chơi cho trẻ và yêu câu trẻ gọi tên con vật và lấy đúng con vật mà cô yêu cầu.
3. Kết thúc: hát và vận động bài: “con rùa”. Đi ra ngoài
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ hát



-Trẻ quan sát
- Con cá sấu, mắt, chân.

- Trẻ trả lời
- Là loài động vật bò sát








- Con rùa.
Con rùa, đầu rùa, mắt rùa, chân.
- Rùa là đông vật loài bò sát


Trẻ lên chỉ từng đặc điểm theo yêu cầu của cô

- Con cá sấu, con rùa, Trẻ chọn và dơ đúng con vật theo yêu cầu của cô
- Trẻ hát vận động 


II. Hoạt động ngoài trời
- QSCMĐ: QS cây phượng vĩ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, Cá sấu lên bờ
		- CTD: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình vẽ
1. Môc ®Ých - yªu cÇu
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, các bộ phận chính của phượng, ích lợi của cây xanh với môi trường, con người.
- Kü n¨ng: Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ, phát triển vốn từ.
- Thái độ: Biết bảo vệ chăm sóc cây hoa, không bẻ cành, hái lá, hái hoa
2. ChuÈn bÞ:
- §å dïng cña c«: S©n ch¬i s¹ch sÏ an toµn. Trang phôc c« phï hîp víi thêi tiÕt. C©y phượng vĩ trong tr­êng
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng
3. TiÕn hµnh
	Ho¹t ®éng cña c«
	Hoạt động cña trÎ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó
- C« cho trẻ hát bài hát “Em yêu cây xanh” 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ rồi cho xuống sân trường. 
2. Néi dung: 
2.1. HĐ1: Quan s¸t CMĐ: Cây phượng vĩ
- Cô cho trẻ đến địa điểm quan sát và hỏi trẻ:
+ Chúng mình đang đứng ở dưới cây gì đây?
+ Cây phượng có những bộ phận nào?
+ Đây là gì của cây phượng? Thân cây, lá cây.. màu gì?
+ Sờ thấy ntn? Trồng cây để làm gì?
+ Rễ cây có nhiệm vụ gì?
+ Để cây mau lớn thì phải làm gì?
- Gd trẻ biết chăm sóc, bảo vệ tưới nước cho cây, không bắt lá bẻ cành, không được trèo cây.
2.2. HĐ 2. TCV§: 
+ Lộn cầu vồng: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
 - C« ch¬i cïng trÎ 2 - 3 lần.
- C« hái l¹i trÎ tªn trß ch¬i.
+ Cá sấu lên bờ:
- Cách chơi: Vạch 2 đường vạch cách nhau khoảng 3m để làm bờ. Sau khi oẳn tù tì, người thua sẽ làm cá sấu đi lại giữa hai vạch đó tìm bắt người nào ở dưới nước hoặc có một chân dưới nước (tức nhảy ra khỏi vạch hoặc thò một chân qua khỏi vạch). Những người còn lại chia nhau đứng trên bờ (nghĩa là đứng ngoài hai bên vạch) chọc tức cá sấu bằng cách đợi cá sấu ở xa thì thò một chân xuống nước hoặc nhảy xuống nước và vỗ tay hát “Cá sấu, cá sấu lên bờ”. Khi nào cá sấu quay lại thì nhảy ngay lên bờ.
- Luật chơi: Người nào nhảy lên không kịp bị cá sấu bắt được phải thay làm cá sấu. Nếu cá sấu bắt được cùng lúc hai người trở lên thì những người bị bắt phải oẳn tù tì để xác định người thua. Nếu cá sấu không bắt được người thay thế thì bị làm cá sấu đến lúc “chảy nước mắt cá sấu” hoặc mệt quá thì thôi. Trò chơi bắt đầu lại bằng cách oẳn tù tì để tìm con cá sấu khác.
2.3. HĐ 3: Ch¬i tù do: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình vẽ 
- Cô giới thiệu đồ chơi để ngoài sân trường, cho trẻ ra lấy đồ chơi để chơi. 
- Cô giới hạn phạm vi chơi cho trẻ.
+ Giáo dục trẻ không tranh giành đồ chơi, quăng ném đồ chơi, vui chơi đoàn kết.
- Trong khi trẻ chơi cô quan sát, chú ý, chơi cùng trẻ. Đàm thoại con đang chơi với gì? Để làm gì? Có thích không?
3. KÕt thóc: C« nhËn xÐt trÎ qu¸ tr×nh ch¬i cña trÎ, ®éng viªn khen ngîi, cho trÎ vµo líp
	
- TrÎ h¸t cïng c«


- Trẻ đi đến quan sát cây phượng
- Cây phượng vĩ, gốc, thân, cành, lá 
- Trẻ trả lời







- TrÎ ch¬i trß chơi cùng với cô và bạn.


- Trẻ chơi trò chơi








- Trẻ hứng thú tham gia chơi 







- Trẻ chơi tự do.




- Con chơi với gậy, túi cát. Có thích ạ.

- TrÎ theo cô vµo líp 


III. Hoạt động góc: 
- Bổ sung đồ dùng vào góc thao tác vai: đồ chơi nấu ăn
IV. Chơi, tập buổi chiều:
Đề tài: Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
1. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biết báo, tập trung đội hình di chuyển thật nhanh ra khỏi chỗ cháy.
- Trẻ quan sát, nhìn và hiểu được sơ đồ thoát hiểm của trường, khối.
- Giáo dục Trẻ không xô đẩy chen lấn nhau khi di chuyển, giúp đỡ bạn khi cần.
2. Chuẩn bị:
- Sơ đồ thoát hiểm của trường, các biển hướng dẫn ở các cầu thang.
- Chuông, kẻng để báo động.
- Phim về cách thoát hiểm khi có cháy xảy ra.
3. Tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: Xem phim về cách thoát hiểm.
- Cho trẻ xem phim, hỏi trẻ về nội dung đoạn phim vừa được xem.
- Trò chuyện, hỏi kinh nghiệm của trẻ làm gì khi có cháy xảy ra.
+ Khi phát hiện thấy đám cháy con sẽ làm gì?
+ Khi di chuyển có cần quan sát xem bạn nào đứng trước hay sau mình không?
- Tại sao?
*. Hoạt động 2: Quan sát sơ đồ thoát hiểm của trường
- Cho trẻ xem sơ đồ thoát hiểm của trường
- Nhìn và hiểu các kí hiệu hướng dẫn thoát hiểm ở các cầu thang.
*. Hoạt động 3: Thực hành thoát hiểm khi có cháy.
- Tạo tình huống nghe thấy tiếng chuông, kẻn báo động cháy.
- Hướng dẫn trẻ nhanh chóng ổn định di chuyển thật nhanh xuống cầu thang (chạy theo hướng cầu thang của khối để ra khỏi chỗ nguy hiểm.
- Cho trẻ di chuyển nhanh xuống dưới và tập trung dưới sân trường chỗ an toàn
- Cho trẻ ổn định, điểm danh lại sĩ số sau đó cho trẻ chơi trò chơi.
4. Kết thúc: Nhận xét giờ học và ra chơi
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...



Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích:
		   		Hoạt động giáo dục âm nhạc
Đề tài: Nghe hát: Cá sấu khóc nhè (TT)
		          NDKH: TCÂN: Tai ai tinh
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t “Cá sấu khóc nhè”, hưởng ứng theo cô khi nghe cô hát. 
- Kü n¨ng: Trẻ hát to rõ lời. Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng biÓu diÔn vµ kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c cña trÎ.
- Thái độ: Thích nghe cô hát, hào hứng tham gia chơi trò chơi
2. ChuÈn bÞ
- §å dïng cña c«: §µn, ®µi, dông cô ©m nh¹c, đĩa CD. 
- §å dïng cña trÎ: Ph¸ch tre, s¾c x«...



3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô cho trẻ quan sát con cá sấu trên trình chiếu, đàm thoại về con cá sấu, giới thiệu bài hát: “Cá sấu khóc nhè”
2. Nội dung: 
2.1. HĐ1: Nghe hát “Cá sấu khóc nhè”.
- Cô giới thiệu tên bài hát.
- Cô hát 1 lần cho trẻ nghe, Nói lại tên bài hát tên tác giả.
- Lần 2: Cô hát dùng dụng cụ đệm
- Phân tích qua nội dung bài hát
- Lần 3: Cô cho trẻ xem video bài hát
- Lần 4: cô khuyến khích cả lớp đứng lên hát và vận động theo cô. Cô hỏi trẻ vừa hát và VĐ bài gì?
2.2. HĐ2: TCAN Tai ai tinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
- Trẻ chơi 2-3 lần
- Hỏi lại trẻ tên trò chơi
3. Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát và vận động ra ngoài ra ngoài.
	
Trẻ trả lời cô các câu hỏi.




Trẻ nghe cô hát.

Trẻ trả lời câu hỏi
Chú ý xem và nghe cô hát. 
Trẻ đứng hát và vận động cùng cô 
Trẻ trả lời
Trẻ chơi TC

Trẻ trả lời
Trẻ hát đi theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời
- QSCMĐ: QS bồn hoa sau phòng hiệu bộ
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, trời nắng trời mưa.
- CTD: Chơi với lá cây, giấy vụn, phấn
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:	
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát tên, đặc điểm, lợi ích của cây hoa và trả lời câu hỏi của cô, biết quan sát theo sự hướng dẫn của cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu quý  và bảo vệ cây hoa.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: bồn hoa ở sau phòng hiệu bộ, lá cây, giấy vụn, phấn
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trò chuyện với trẻ về một số loại cây hoa ở bồn hoa
- Giới thiệu nội dung bài học
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: bồn hoa sau phòng hiệu bộ
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y hoa. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sau phòng hiệu bộ cã bồn hoa nhiều hoa khác nhau. C« hái trÎ hoa g×? C« chØ vµo cây hoa và hỏi trẻ hoa màu gì vµ hái trÎ c¸i g× đây? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: dùng để trang trí. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y hoa, kh«ng bÎ cµnh hái l¸, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Thả đỉa ba ba, trời nắng trời mưa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Trẻ chơi trò chơi Thả đỉa ba ba cùng cô 3 lần.
- Trời nắng trời mưa:
Luật chơi: Khi có hiệu lệnh "trời mưa", mỗi trẻ phải trốn vào một nơi trú mưa. Trẻ nào không tìm được nơi trú phải ra ngoài một lần chơi.
Cách chơi: Cô giáo chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng kia từ 30 - 40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi từ 3 - 4 vòng.
Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của cô giáo. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: "Trời mưa" thì tự mỗi trẻ phải tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (có nghĩa là chạy vào vòng tròn). Trẻ nào chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài một lần chơi.
Trò chơi tiếp tục, cô giáo ra lệnh "trời nắng" thì các trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh "trời mưa" lại được hô lên thì trẻ phải tìm đường trú mưa.
2.3.HĐ3:CTD: Chơi với lá cây, giấy vụn, phấn
- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi.
- Giới thiệu phạm vi chơi cho trẻ, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết không xô đẩy bạn, biết giữ gìn đồ chơi không quăng ném, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.



- Trẻ trả lời câu hỏi của cô






Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Trẻ chơi trò chơi


















Trẻ chơi theo ý thích.


Chơi với lá cây, giấy vụn, phấn. 
Có ạ.
Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc:  Bổ sung đồ chơi góc HĐVĐV (bé chơi thả bi, đưa bi vào cốc)
IV. Chơi, tập buổi chiều:
- Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi
- Chơi tự do
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết cách lau đồ dùng đồ chơi theo sự hướng dẫn của cô
- Trẻ lau xong biết cất đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị:
- Một số đồ dùng, đồ chơi.
- Khăn lau
3. Tiến hành: 
* Ổn định tổ chức và gây hứng thú.
- Cô hỏi trẻ muốn cho đồ dùng đồ chơi sạch chúng mình phải làm gì?
- Cô hướng dẫn cho trẻ cách lau, lau xong cất đúng nơi quy định
- Cho trẻ tự lau và cất đồ dùng đồ chơi.
- Cô quan sát và động viên hướng dẫn những trẻ chưa biết cách lau.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
- Kết thúc cho cả lớp hát một bài, cho trẻ chơi tự do ở các góc.	
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 5 ngày 18 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
		   		Hoạt động dạy trẻ đọc thơ
Đề tài: Con rùa
NDTH: Trò chơi rùa con nhanh chân
1. Môc ®Ých - yªu cÇu

- Kiến thức: Trẻ nói được tên bài thơ, năm được nội dung bài thơ, trẻ trả lời được câu hỏi đàm thoại của cô, trẻ biết chơi trò chơi con rùa.
- Kỹ năng: Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định, rèn trẻ phát âm rõ tiếng qua bài thơ, phát triển vận động cơ bản phản ứng kịp thời theo tín hiệu khi chơi trò chơi
- Thái độ: Trẻ hứng thú học có nề nếp
2. ChuÈn bÞ
- Đồ dùng của cô: Hình ảnh minh họa bài thơ, máy tính, que chỉ, mô hình con rùa.
- Đồ dùng của trẻ: GhÕ ngåi. Video clip về con rùa
- Bông hoa to nhỏ
- Mai rùa
- Vòng
3. Tiến hành
	Ho¹t ®éng cña c«
	Hoạt động cña trÎ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó
+ Bạn rùa đáng yêu: 
- Cô cho trẻ xem đoạn video clip
- Cô giới thiệu bài thơ “Con rùa”
2. Nội dung:
2.1. H§1: C« ®äc th¬ cho trÎ nghe.
- C« ®äc cho trÎ nghe 2 lÇn:
+ LÇn 1: C« ®äc diÔn c¶m tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi th¬.
C« hái trÎ c« võa ®äc cho c¸c con nghe bµi th¬ g×? Cña t¸c gi¶ nµo?
+ LÇn 2: KÌm tranh minh ho¹.
2.2. H§2: C« gi¶ng gi¶i ®µm tho¹i víi trÎ vÒ néi dung bµi th¬. 
- C¸c con võa nghe c« ®äc bµi th¬ g×? 
- Rì rà rì rà đội nhà đi đâu? 
- Tối lặn mặt trời thì làm gì?
- Khi mặt trời lú thì làm sao?
2.3. H§3: Dạy trÎ ®äc th¬.
- Sau ®ã c« cho c¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn, cho tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc. C« thưêng xuyªn hái trÎ tªn bµi th¬.
- Trong qu¸ tr×nh trÎ ®äc c« chó ý söa sai, söa ngäng cho trÎ, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi. Nh÷ng tõ, c©u khã ®äc c« ®äc to râ ràng, nhÊn m¹nh ®Ó trÎ ®äc l¹i.
- C« cho c¶ líp ®øng lªn ®äc th¬ vµ lµm mét sè ®éng t¸c gióp trÎ høng thó h¬n.
- C« nhËn xÐt giê häc cña trÎ chñ yÕu lµ ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ råi cho trÎ ®i th¨m quan líp häc.
- Cñng cè: Con võa ®äc bµi th¬ g×? Bµi th¬ con rùa cã hay kh«ng? 
2.4. HĐ4: TC Rùa con nhanh chân
- Cô làm bác đi câu, trẻ làm rùa con. Trẻ bò làm con rùa, vừa bò vừa đọc đồng dao, khi bác đi câu xuất hiện để bắt ruà thì rùa bò nhanh về nhà.
3. KÕt thóc: 
Cô và trẻ đứng lên hát và đi ra ngoài
	

TrÎ xem video cïng c«.



TrÎ nghe c« ®äc th¬.
 Hoa nở.





Con rùa 
Trẻ trả lời


TrÎ ®äc th¬ theo tËp thÓ, c¸ nh©n.



TrÎ ®äc th¬ vµ lµm mét sè ®éng t¸c cïng c«.

Con rùa, 
Có ạ.

Trẻ chơi trò chơi



TrÎ h¸t cïng c« råi ®i ra ngoµi.


II. Hoạt động ngoài trời
QSCMĐ: QS cây hoa giấy
		TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, con vịt con.
		CTD: Chơi với đá, sỏi, xếp đường đi con vật
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:	
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát tên, đặc điểm, lợi ích của cây hoa giấy và trả lời câu hỏi của cô, biết quan sát theo sự hướng dẫn cảu cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu quý  và bảo vệ cây hoa.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: cây hoa giấy ở sân trường, đá, sỏi, , xếp đường đi.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trò chuyện với trẻ về một số loại cây hoa ở sân trường
- Giới thiệu nội dung bài học
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: cây hoa giấy
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y hoa giấy. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, hoa, hoa màu gì vµ hái trÎ c¸i g× đây? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: dùng để trang trí. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y xanh, kh«ng bÎ cµnh hái l¸, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, con vịt con.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Trẻ chơi trò chơi con vịt con cùng cô 3 lần.
- Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ đứng theo vòng tròn đọc theo lời bài thơ, cô bịt mắt để bắt trẻ và đoán, sau cho trẻ sõi bịt mắt, cho trẻ chơi 3 lần bịt mát bắt dê. 
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3:CTD:Chơi với đá, sỏi, , xếp đường đi convật.
- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi.
- Giới thiệu phạm vi chơi cho trẻ, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết không xô đẩy bạn, biết giữ gìn đồ chơi không quăng ném, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.



- Trẻ trả lời câu hỏi của cô







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.



Bịt mắt bắt dê, con vịt con.


Trẻ chơi theo ý thích.



Chơi với đá, sỏi, , xếp đường đi con vật
Có ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc. (Bổ xung thêm đồ chơi vào góc NT tô màu con cá sấu, con rùa)
Chuẩn bị: Sáp màu, tranh cho trẻ tô mầu
Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ tô màu 
IV. Chơi tập buổi chiều: 
- Chơi tự do ở các góc, xếp cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa,
1. Trẻ chơi tự do ở các góc, xếp cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
a. Yêu cầu: Trẻ biết chọn góc chơi mình thích và chơi vui vẻ đoàn kết.
b. Chuẩn bị: Các góc đồ chơi đầy đủ. Góc phân vai, góc vận động, nghệ thuật.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu các góc chơi, và tên một số đồ chơi của chủ đề, cô cho trẻ chọn góc chơi.
- Cô đi hướng dẫn và đàm thoại cùng với trẻ.
- Cuối giờ chơi cô đi nhận xét từng góc xem góc nào làm tốt.
- Cô hướng dẫn và cùng trẻ cất đồ chơi vào nơi qui định.
2. TC: Trời nắng trời mưa. 
a. Yêu cầu: Trẻ biết chơi vận động cùng cô, hợp tác cùng cô và bạn chơi vui vẻ.
b. Chuẩn bị: Lớp học rộng thoáng sạch sẽ. Nhà thỏ, mũ thỏ.
c. Tiến hành:
- Cô hỏi trẻ trời như thế nào chúng mình phải che ô đội mũ nón.
- Cô cho các con chơi trò chơi 
- Cô chơi mẫu 1 lần. 
- Cô cho trẻ chơi cả lớp 3 - 4 lần.
- Sau mỗi lần chơi nhận xét khen trẻ hỏi trẻ tên trò chơi.
* Kết thúc: Cô và trẻ vừa hát vừa ra ngoài.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thø 6 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
		  		Hoạt động với đồ vật
Đế tài: Xếp ao nuôi rùa
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ biết cầm khối gỗ bằng 3 đầu ngón tay, xếp liền, khít, xếp theo yêu cầu của cô. 
- Kỹ năng: Rèn sự khéo léo,và khả năng phối hợp vận động của các ngón tay và bàn tay.
- Thái độ: Yêu thích sản phẩm của mình làm ra, giáo dục trẻ biết giữ gìn SP.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:  Gỗ hình chữ nhật, mô hình, 
- Đồ dùng của trẻ: Bảng, gỗ hình chữ nhật.
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ đọc thơ  “con rùa” vào chiếu ngồi xem trình chiếu.
- Cô và trẻ trò chuyện về con rùa.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát xếp ao mẫu.
- Cô hỏi trẻ: Đây là gì? Để làm gì? Cô còn xếp được ao để nuôi rùa, (cô cho trẻ quan sát)
- Mời trẻ về chỗ ngồi, cô còn xếp được cái ao thật đẹp để bảo vệ con rùa đấy. Cô xếp được gì? Bằng những cái gì? Để cô làm gì?
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu:
- Cô giới thiệu cách cầm gỗ bằng 3 đầu ngón tay phải, xếp gỗ nằm ngang trước mặt xuống bảng (liền kề 4 khối) cứ như thế cô xếp lần lượt các khối gỗ khít cạnh nhau thành cái ao.
- Cô vừa xếp cô vừa trò chuyện, đàm thoại với trẻ: Cô đang làm gì? Cô xếp cái gì?...
* Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, theo dõi, động viên khuyến khích, giúp đỡ trẻ khi cần.
2.4. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, tuyên dương khích lệ trẻ. Giáo dục: Các con giữ gìn sản phẩm của mình sạch đẹp.
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Con rùa”.
	
Đọc thơ cùng cô
Trẻ trò chuyện cùng cô. 


- Ao nuôi rùa
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.



- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện


- Trẻ mang SP lên trưng bày

Hát đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: Trải nghiệm nhặt lá cây
		TCVĐ:Chi chi chành chành, bắt bướm,
		CTD: Chơi với ĐCNT, hột hạt
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết nhặt rác bỏ vào nơi quy định để môi trường xanh- sạch- đẹp
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lao động và ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ
- Thái độ: Trẻ tích cực lao động
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Một khoảng sân có nhiều lá cây, giấy, rác, khăn, que buộc bướm, đồ chơi ngoài trời, hột hạt.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ: Các con muốn lớn lên khỏe mạnh thì chúng mình cần phải ăn uống đầy đủ, tập luyện thể dục thường xuyên và được sống trong môi trường trong lành đấy
- Vậy muốn có một môi trường xanh- sạch- đẹp thì chúng mình phải làm gì?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Lao động nhặt lá cây
 - Sân trường hôm nay có rất nhiều lá cây rụng đấy cô cháu mình cùng nhau nhặt lá cây, giấy rác bỏ vào thùng rác để giúp cho ngôi trường thân yêu của chúng mình thêm xanh- sạch- đẹp nhé
- Cô hướng dẫn trẻ đeo bao tay trươc khi lao động
- Cô cho trẻ đi nhặt lá cây rụng, nhặt giấy rác, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác
- Cô nhận xét buổi lao động ngày hôm nay và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chi chi chành chành, bắt bướm,
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô cho trẻ chơi
- Cô hướng dẫn cách chơi: Cô dùng que buộc bướm giơ cao khuyến khích trẻ nhảy lên bắt.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với ĐCNT, hột hạt 
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×?
con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.




Trẻ lao động nhặt lá cây








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.




Chi chi chành chành, bắt bướm,
Trẻ chơi theo ý thích.




Chơi với ĐCNT, hột hạt 
Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


IV. Chơi, tập buổi chiều
1. Sinh hoạt văn nghệ, bình bầu bé ngoan
* Mục đích: 
- Trẻ biết ngoan được tuyên dương cắm cờ, phát phiếu bé ngoan
- Nhớ được tên những bài hát đã được học, rèn cho trẻ tính tự tin khi đứng trước đông người.
- Rèn cho trẻ khả năng đưa ra nhận xét về bản thân, về bạn trong lớp.
* Chuẩn bị:
- Nhạc cụ: Đàn, sắc xô, mõ phách. Mũ múa.
- Cờ, phiếu bé ngoan.
* Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về các loại quả cô đã dạy cho trẻ.
- Liên hoan văn nghệ múa hát những bài đã học trong chủ đề.
+ Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề trẻ đã được học. Hỏi trẻ về những bài hát đã được các cô dạy.
+ Cho trẻ biểu diễn các bài hát.
+ Cho trẻ ngồi ghế hình chữ U, cho trẻ nhận xét về bản thân, về các bạn trong lớp, bình bầu những bạn xứng đáng nhận phiếu bé ngoan.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
TUẦN 2: Chủ đề nhánh 2: Chim, cá
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/12/2025 đến 26/12/2025
Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
                    Hoạt động thể dục
Đề tài: V§CB: Tung bắt bóng cùng cô
 NDKH: BTPTC: Tập với vòng
				  	    TCV§: Con bọ dừa.
1. Mục đích - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: TrÎ biÕt tên bài vận động: Tung bắt bóng cùng cô”, biết giơ hai tay đón bắt bóng.
- Kü n¨ng: Rèn khả năng khéo léo nhanh mắt nhanh tay bắt được bóng
- Thái độ: trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động, tích cực hưởng ứng cùng cô, không tranh giành đồ chơi của nhau
2. ChuÈn bÞ:
- §å dïng cña c«: Bóng, nhạc, sân tập sạch sẽ an toàn.
- §å dïng cña trÎ: bóng, trang phôc gän gµng
3. TiÕn hµnh:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Hoạt động cña trÎ

	1. Ổn ®Þnh tổ chức gây hứng thú:
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, ®Æc ®iÓm cña mét sè con vËt sèng ë d­íi n­íc. Gi¸o dôc trÎ biÕt ¨n mét sè lo¹i thùc phÈm gióp c¬ thÓ kháe m¹nh không những thế các con con tập luyện thể dục thường xuyên.
- C« hái søc kháe cña trÎ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Khởi động: C« cho trÎ ®i thµnh vßng trßn (®i chËm - nhanh dÇn - chËm dÇn) cuèi cïng ®øng l¹i thµnh vßng trßn.
2.2. HĐ 2: Träng ®éng:
* BTPTC: Tập với vòng
+ §éng t¸c 1: Tay. 
1. Hai tay cÇm vßng gi¬ lªn cao, m¾t nh×n theo tay.
2. VÒ TTCB. (3 lần)
+ §éng t¸c 2: L­ng - bông. 
1. Hai tay cÇm vßng cói xuèng chạm vòng xuống đất
2. §øng lªn. (3 lần)
+ §éng t¸c 3: Ch©n
1. Hai tay chèng h«ng, b­íc 1 ch©n vµo vßng khuỵu gối.
2. §æi ch©n (mỗi chân 2 lần). Nhấn lại động tác 2 lần.
* VĐCB:  Tung bắt bóng cùng cô
- C« giíi thiÖu tªn bµi tËp 
- C« lµm mÉu 2 lÇn:
LÇn 1: kh«ng gi¶i thÝch
LÇn 2: Võa làm võa gi¶i thÝch: Cô cầm bóng bằng 2 tay, mắt cô nhìn thẳng phía trước, cô dùng sức của tay và vai tung mạnh bóng về phía trước mặt cho bạn, bạn nào được cô tung bóng cho sẽ dùng 2 tay bắt lấy bóng nhé.
- Cô cho hai bạn lên thực hành trước cho cả lớp cùng xem.
* Trẻ thực hiện:
- Lần lượt cho 1 trẻ lên thực hiện
- Tổ thi tài
Cô quan sát sửa sai cho trẻ nhắc trẻ thực hiện không đúng động tác.
- Cô động viên khuyến khích để trẻ tập
- Các con vừa tập bài tập vận động gì?
- Gọi 1-2 lên tập củng cố lại vận động.
* TCV§: Con bọ dừa.
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.
- Hái trÎ tªn trß ch¬i.
2.3. HĐ 3:  Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi kết hợp vẫy 2 tay nhẹ nhàng xung quanh sàn tập 1-2 vòng.
3. Kết thúc: Cho trẻ cất dọn đồ dùng và ra ngoài kết thúc hoạt động
	


- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ trß chuyÖn cïng c«


- TrÎ ®i cïng c«




- TrÎ tËp nh­ thÓ dôc s¸ng
- Hai tay giơ cao rồi hạ xuống.

- Cúi xuống chạm vòng xuống đất rồi đứng thẳng lên.
- Khuỵu gối dứng thẳng đổi chân.




- C¶ líp quan s¸t c« thùc hiÖn







-1 trÎ thùc hiÖn
- Nhãm 3- 4 trÎ thùc hiÖn





- TrÎ ch¬i trß ch¬i
- Trß ch¬i: Con bọ rừa


- TrÎ ®i nhÑ nhµng

- Trẻ thu dọn đồ dùng


II. Hoạt động ngoài trời
- QSCMĐ: QS cây khế
- TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà
- CTD: Chơi với vòng, bóng, xếp ao, xích đu
1. Mục đích - yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ biết cho trẻ về môi trường xung quanh, tiếp cận cây cỏ, hoa lá thực tế. Trẻ được hoà mình vào thiên nhiên để khám phá, tìm tòi.
- Kĩ năng: Trẻ trả lời được câu hỏi của cô khi trẻ đã quan sát cây khế 
- Thái độ: Giáo dục trẻ đi dạo không xô đẩy nhau, không tranh giành đồi chơi của nhau, hứng thú khi đi dạo, chăm sóc bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị
- Đồ dùng của trẻ: trẻ ra sân đi dép. Bóng, vòng, gạch, cây khế, ĐCNT.
- Đồ dùng của cô: Nơi trẻ quan sát thoáng, không có vật cản, sạch sẽ.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô hỏi trẻ về sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ ra sân chơi. Cô và trẻ hát bài hát “ Khúc hát dạo chơi” rồi ra sân.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây khế
Cô hướng trẻ đến cây khế, cô đàm thoại với trẻ về các cây này. VD: Đây là cây gì? Đây là gì của cây( Lá cây, thân cây, cành cây), Lá cây có màu gì, đây là gì?, quả khế có màu gì?, khi ăn phải làm thế nào?
Cô giới thiệu cho trẻ về một số đặc điểm nổi bật của cây cho trẻ nghe (thân cây, màu thân cây, lá cây hình gì, gốc cây), cây khế là loại cây trồng dùng để lấy quả ăn.
2.2. HĐ2: Trò chơi VĐ: Chi chi chành chành, về đúng nhà
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ đứng theo nhóm đọc theo lời bài thơ, hướng dẫn cách chơi về đúng nhà, cho trẻ chơi 3 lần. 
- Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ ngồi theo nhóm đọc theo lời bài thơ chi chi chành chành cùng cô 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi  vòng, bóng, xếp ao, xích đu.
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ vừa đi vừa hát cùng cô.




- Chú ý nghe cô nói.

- Trả lời các câu hỏi của cô





- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.





- Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.

- Trẻ chơi theo ý thích.

Chơi  vòng, bóng, xếp ao, xích đu
Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc:  Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Chơi tập buổi chiều
		1. Nghe hát bài về con vật sống dưới nước.
                    2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
A. Nghe cô hát bài hát về con vật sống dưới nước.
1. Mục đích 
- Trẻ biết tên một số  bài bài về con vật sống dưới nước. Biết tên một số con vật sống dưới nước.
- Biết cảm thụ âm nhạc, biết nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát. 
- Gi¸o dôc trÎ ph¶i biÕt yªu quý nh÷ng con vËt sống dưới nước, biết cho nó ăn.
2. Chuẩn  bị.
- Chuẩn bị của cô: Băng đĩa, nội dung về các bài về con vật sống dưới nước, máy trình chiếu.
- Chuẩn bị của trẻ: Trang phục gọn  gàng.
3. Tiến hành
- Cô cho trẻ xem trình chiếu, băng đĩa một số bài về con vật sống dưới nước.
- Cô giới thiệu tên từng bài hát, tên tác giả, sau đó cô hát mẫu 1 lần cho trẻ nghe, những lần sau cô khuyến khích trẻ hát và vận động cùng cô.
- Cô cho trẻ đứng lên hát theo tập thể, tố nhóm, cá nhân.
- Hỏi lại trẻ tên bài hát vừa hát xong.
- Gi¸o dôc trÎ ph¶i biÕt chăm sóc yªu quý nh÷ng con vËt sống dưới nước, cho chúng ăn, vì chúng là nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho con người...
B. TCVĐ: Trời nắng trời mưa.         
 - C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i
 - C« ch¬i cïng trÎ, làm thỏ đi tắm nắng khi trời mưa to chạy theo thỏ mẹ về nhà khỏi ướt. Khuyến khích trẻ chơi vui vẻ động viên trẻ chạy nhanh.
 - C« hái l¹i trÎ tªn trß ch¬i.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
				Hoạt động nhận biết
Đề tài: Con cá, con chim
1. Môc ®Ých - yªu cÇu
- KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt gäi tªn ®­îc “Con c¸ - con chim”. BiÕt ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña con vật.
- Kü n¨ng: RÌn luyÖn kỹ n¨ng nhËn biÕt, ph©n biÖt, gäi tªn ®óng con c¸, con chim. Ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t ©m ®óng c¸c c©u dµi vÒ ®Æc ®iÓm cña con c¸, con chim.
- Thái độ : Gi¸o dôc trÎ biÕt ăn c¸ có nhiều chất đạm ăn vào giúp cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, mắt sáng.
2. ChuÈn bÞ:
- §å dïng cña trÎ: con chim, cá bằng đồ chơi
- §å dïng cña c«: Con chim, con cá đồ chơi. Hình ảnh con chim, con cá. Nh¹c ®µn bµi h¸t: “cá vàng bơi”. 
3. TiÕn hµnh:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Hoạt động cña trÎ

	1. ¤n ®Þnh tæ chøc g©y høng thó:
- C« cho trÎ ®i tõ ngoµi vµo h¸t bµi “C¸ vµng b¬i” vµ đi xuống thủy cung.
- Hái trÎ: C¸c con võa h¸t bµi h¸t nãi vÒ con g×? Trong thủy cung có nhiều các con vật sống dưới nước. Hôm nay có 3 loài về đây thi tài.
2. Nội dung:
2.1. H§1: NhËn biÕt “Con c¸, con chim”
* NhËn biÕt “Con c¸,
- C« hái trÎ: §©y lµ con  g×? Sèng ë ®©u? §©y lµ c¸i g×? (chØ vµo miÖng c¸) MiÖng c¸ ®Ó lµm g×? Cßn ®©y lµ c¸i g×? (ChØ vµo m¾t c¸) M¾t c¸ nh­ thÕ nµo? C¸i g× ®©y n÷a? (chØ vµo mang c¸) Mang c¸ ®Ó lµm g×?   Cßn c¸i g× ®©y n÷a? (chØ vµo v©y, ®u«i c¸). V©y, ®u«i c¸ ®Ó lµm g×?
- C« kÕt hîp võa hái võa giíi thiÖu c¸c ®Æc ®iÓm cña con con c¸. Sau mçi c©u hái c« cho trÎ nh¾c, lªn chØ l¹i tªn, ®Æc ®iÓm cña con c¸ theo h×nh thøc c¸ nh©n, kÞp thêi söa sai cho trÎ. TËp cho trÎ nãi c©u dµi.
- Cho trÎ ®øng lªn hát, vận động cá vàng bơi
- Ngoµi con c¸ sèng ë d­íi n­íc c¸c con cßn biÕt nh÷ng con g× sèng d­íi n­íc?
* Nhận biết con chim: Cô chỉ vào từng đặc điểm con chim như : đầu, mắt, mỏ, cánh, chân để trẻ trả lời
- Con chim có cánh nên biết bay, có 2 chân, sống trên cạn
=> C« kÕt hîp võa hái võa ph©n biÖt ®Æc ®iÓm cña con c¸, con chim vµ cho trÎ gäi tªn c¸c ®Æc ®iÓm ®ã để khắc sâu cho trẻ. Con c¸ sèng ë ®©u? Cã b¬i ®­îc kh«ng? Ở nhµ bè mÑ cã mua c¸, cua nÊu cho c¸c con ¨n kh«ng? Con chim sống ở đâu?
- Gi¸o dôc trẻ: cá, chim có nhiều chất đạm, ăn vào giúp cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, mắt sáng, các con ăn nhiều để cơ thể mau lớn.
 2.2. H§2: Luyện tập củng cố:
- Chän con vËt theo yªu cÇu, cô nói tên đặc điểm trẻ tìm giơ lên đọc to.
- TC: Thả cua, cá vào ao
+ Trẻ cầm cá thả vào ao cá, cua thả vào ao cua
+ Cô nhận xét xem trẻ thả đúng chưa, khen ngợi trẻ.
3.  KÕt thóc:  C« cïng trÎ h¸t bµi “Cá vàng bơi”  
	
- TrÎ h¸t

- Bµi: C¸ vµng b¬i
- TrÎ tr¶ lêi




- Con c¸, sèng d­íi n­íc, miÖng, m¾t, mang, ®u«i, v©y c¸. §u«i, v©y ®Ó c¸ b¬i






- Trẻ hát và vận động

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe

- TrÎ ch¬i

- TrÎ chän, nói tên theo yªu cÇu.
- Thả cá, cua vào ao
- TrÎ h¸t


II. Hoạt động ngoài trời 
- QSCMĐ: QS thời tiết
- TCVĐ: Chim bay về tổ, lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với gậy, túi cát, xếp ao thả cá
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ nhận biết và nói được thời tiết hôm nay như thế nào
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: GD trẻ giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Gậy, túi cát, xếp ao thả cá 
- Đồ dùng của trẻ: Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc sức khỏe
- Giới thiệu bài học
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Thời tiết
- Cô hỏi trẻ:
+  Con thấy thời tiết hôm nay như thế nào? Có nắng/ mưa không?
+ Với thời tiết này chúng mình đi ra ngoài phải mang theo những gì? Vì sao?
+ Nếu trời lạnh chúng mình sẽ mặc quần áo như thế nào? Trời nóng phải mặc quần áo nào? Vì sao?
- GD trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chim bay về tổ, lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Cô giáo đóng vai "mèo", trẻ làm "chim sẻ" kiếm ăn (chạy, kêu chích chích). Khi mèo xuất hiện (kêu meo meo), chim phải nhanh chóng về tổ. Trẻ chậm chân hoặc về nhầm tổ sẽ bị bắt, đổi vai hoặc có hình phạt vui vẻ, có thể thay đổi vai diễn để tất cả đều được trải nghiệm. 
- Cô hướng dẫn cách chơi trẻ tự chơi
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
* HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy, túi cát, xếp ao, đu quay
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.




Trẻ trả lời câu hỏi của cô






Trẻ chơi trò chơi cùng cô.





Trẻ chơi trò chơi
Chim bay về tổ, lộn cầu vồng

Trẻ chơi theo ý thích.



Con đang chơi với gậy, túi cát, xếp ao
 Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc
- Bổ sung đồ chơi góc thao tác vai (đồ chơi bán hàng rau củ quả, đồ chơi nấu ăn)
IV. Chơi tập buổi chiều: 
Hướng dẫn cách xử lý khi bị đổ oan lỗi   “PCBLHĐ”
1. Mục tiêu:
- Trẻ biết hậu quả bị đổ oan lỗi và cách xử lý khi bị đổ oan lỗi.
- Rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ khi bị đổ oan lỗi.
- Trẻ có thái độ bình tĩnh để tìm cách xử lý khi bị đổ oan lỗi.
2. Chuẩn bị : 
- Tranh / ảnh một số tình huống trẻ bị đổ oan lỗi
- Tranh / ảnh một số cách xử lý tình huống khi bị đổ oan lỗi của trẻ
3. Tiến hành
1. Tìm hiểu hậu quả của việc bị đổ oan lỗi
Cho trẻ xem / tranh ảnh các tình huống trẻ bị mắng vì ném bóng trong nhà làm vỡ lọ hoa, con mèo làm vỡ lọ hoa nhưng trẻ bị mắng oan, bé bị mắng vì làm hỏng đồ chơi, bạn chạy qua giẫm hỏng đồ chơi nhưng bé bị mắng oan.
- Đàm thoại với trẻ qua hệ thống câu hỏi:
+ Trong các bức tranh, bạn nào mắc lỗi, bạn nào bị đổ oan lỗi.
+ Con đã bao giờ bị đổ oan lỗi chưa? Trong trường hợp nào? Lúc ấy đã làm gì?
+ Khi bị đổ oan lỗi, con cảm thấy như thế nào?
+ Việc vội vàng đổ lỗi cho người khác mà chưa tìm hiểu rõ có thể dẫn đến hậu quả như thế nào?
- Giáo viên khái quát lại:
=> Khi bị đổ oan lỗi con sẽ thấy rất ấm ức, buồn bực thậm chí tức giận. Những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến con khó chịu không thoải mái làm ảnh hưởng đến tinh thần và các hoạt động khác của con. Cách phản ứng không đúng mực của con khi bị đổ oan lỗi có thể làm người lớn khó chịu tức giận khiến con bị đánh, mắng (bị bạo hành).
=> Trước khi moijh việc con nên bình tĩnh suy xét, đừng vội vàng đổ lỗi cho người khác vì có thể người đó bị oan.
2. Tìm hiểu cách xử lý khi bị đổ oan lỗi
- Cho trẻ quan sát tranh / ảnh các cách xử lý khi bị đổ oan lỗi: khóc, đứng yên nhận lỗi, gào thét phủ nhận, bình tĩnh giải thích, đổ lỗi cho người khác….
- Chia nhóm thảo luận câu hỏi: Con làm thế nào khi bị đổ oan lỗi?
- Các nhóm thảo luận, giáo viên quan sát, hỗ trợ các nhóm trẻ nếu thấy trẻ gặp khó khăn.
- Đại diện các nhóm trẻ trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- Giáo viên khái quát lại: 
=> Khi bị đổ oan lỗi con nên bình tĩnh, khẳng định sự việc đó không phải do mình gây ra: Nếu con biết nguyên nhân sự vieecjthif nên trình bày rõ cho mọi người biết, Nếu con không biết nguyên nhân thì nói rõ là con không biết chứ không được đổ lỗi cho người khác.
3. Chơi đóng vai:
- Chia trẻ thành các nhóm xây dựng kịch bản đóng vai về các tình huống và cách xử lý khi bị đổ oan lỗi.
- Các nhóm trẻ lần lượt đóng vai.
- Trẻ thảo luận, nhận xét tình huống và cách xử lý của các nhóm 
- Giáo viên nhận xét từng nhóm, tổng kết, khen ngợi trẻ.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
				Hoạt động giáo dục âm nhạc
Đề tài:  VĐTN: Cá vàng bơi (TT)
   Nghe hát: Con chim bay, con cò bay
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: TrÎ h¸t và biết làm một số động tác vận động minh họa theo lời bài hát  “Cá vàng bơi”.
- Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng hát theo giai điệu. Ph¸t triÓn tai nghe, kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c.
- Thái độ: Gi¸o dôc trÎ biÕt lîi Ých cña viÖc nu«i c¸ vµng trong bÓ n­íc.
2.  ChuÈn bÞ
- §å dïng cña c«: Trình chiếu c¸ vµng b¬i trong bÓ n­íc, que chØ . §µn ghi nh¹c hai bµi h¸t: C¸ vµng b¬i ,Con chim bay, con cò bay.
- §å dïng cña trÎ: ghế ngồi.
3. TiÕn hµnh 
	Ho¹t ®éng cña c«
	Ho¹t ®éng cña trÎ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó 
- Cô và trẻ cùng đọc bài thơ “Con cá vàng” 
- Cô cho trẻ xem tranh về con cá vàng đàm thoại về con cá sau đó cô giới thiệu bài hát
Con gì đây? Con cá màu gì?
2. Nội dung:
2.1. H§1: VĐTN  “C¸ vµng b¬i”
- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t.
- LÇn 1: Cô hát cho trẻ nghe
+ C¸c con võa nghe c« h¸t bµi g×?
- LÇn 2: C« hát và vận động theo nhạc.
- Lần 3: Cô vận động phân tích nội dung bài hát và từng động tác: C« võa biÓu diÔn bµi h¸t g×? Trong bµi h¸t nãi vÒ con g×? C¸ vµng b¬i ë ®©u? Con c¸ vµng cã g×? V©y c¸ ®Ó lµm g×? C¸ vµng b¬i nh­ thÕ nµo? C¸ vµng thÊy bä gËy th× lµm g×? V× sao c¸ vµng b¾t bä gËy?
- Bµi h¸t mang tÝnh chÊt vui nhén, nãi vÒ con c¸ vµng b¬i rÊt giái, thÊy bä gËy lµ c¸ vµng ®uæi b¾t cho n­íc s¹ch
- Trẻ vận động:
- Cả lớp  vận động.
- Cô cho vận động theo tổ.
- Cô cho trẻ vận động theo nhóm.
- Cô cho vận động cá nhân
- Cô thường xuyên hái trÎ tªn bµi h¸t, cho trÎ nh¾c l¹i tªn bµi h¸t 1-2 lÇn
- Gi¸o dôc trÎ ph¶i biÕt  c¸ vµng lµ con vËt nu«i lµm c¶nh, ®ång thêi c¸ vµng b¾t bä gËy cho n­íc s¹ch, trong.
- Cô cho trẻ vận động cả lớp lại 1 lần.
2.2. H§2: Nghe hát “Con chim bay, con cò bay”
- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t.
- C« h¸t cho trÎ nghe kÕt hîp nh¹c. Hái trÎ tªn bµi h¸t.
- C« h¸t lần 2 theo nhạc. 
- Lần 3 cô hát làm một số động tác phụ họa.
- Cho c¶ líp h¸t cïng c« làm động tác theo cô
3. KÕt thóc: H¸t "C¸ vµng b¬i" ra ngoài.
	
- Trẻ đọc thơ cùng cô
- Con cá vàng.





- TrÎ nghe c« h¸t
- Bµi: C¸ vµng b¬i


- Bµi: C¸ vµng b¬i
- Con c¸, b¬i d­íi n­íc, cã v©y ®Ó b¬i, c¸ vµng b¾t bä gËy cho n­íc s¹ch





- Trẻ vận động theo tập thể tổ, nhóm, cá nhân.



- Bµi: C¸ vµng b¬i








- Bµi: Con chim bay, con cò bay
- Trẻ làm động tác theo cô

- Trẻ hát theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời
- QSCMĐ: QS vườn rau cải
- TCVĐ: Chi chi chành chành, chim bay cò bay
- CTD: chơi với ĐCNT, khu cát nước
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức:. Biết quan sát trả lời câu hỏi của cô, Trẻ biết gọi tên, nhận biết được một số đặc điểm, tác dụng, cách chế biến của loại rau cải, rau ăn lá. Trẻ biết phân biệt nhóm rau: Rau ăn lá
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Giáo dục trẻ ăn nhiều rau để cơ thể lớn nhanh và khoẻ mạnh. Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết giữ gìn đồ  dùng trong gia đình, biết đi bên tay phải. 
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Vườn rau cải. Sân chơi sạch sẽ, an toàn
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng, xe kéo, khuôn, cát.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
 - Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? Cô cho trẻ xuống sân.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát vườn rau cải
- Giới thiệu vườn rau cải
- Đây là vườn rau gì?
- Rau cải có màu gì ?
- Ai có thể nói về đặc điểm của cây rau cải được không?
-  Rau cải được chế biến như thế nào? ( trẻ kể)
- Giáo dục trẻ ăn nhiều rau xanh
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chí chí chành chành, chim bay cò bay
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần.
Sau mỗi lần trẻ chơi  cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: chơi với ĐCNT, khu cát nước
 - Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô và theo cô xuống sân trường.


-  Rau cải
- Mầu xanh
- 1-2 trẻ trả lời

- Nấu canh, xào, luộc


- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

- Chí chí chành chành, tìm về đúng nhà.



- Trẻ chơi theo ý thích.
- Chơi với cát và nước, đồ chơi NT



- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc:  Bổ sung góc NT. Xem tranh ảnh, làm album con vật sống dưới nước.
IV. Chơi tập buổi chiều
1.  Xem tranh ảnh. Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, lợi ích con vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ xem tranh giới thiệu từng con vật, trò chuyện với trẻ về tên đặc điểm con vật sống dưới nước. 
- Cô nói tên, đặc điểm con vật khuyến khích trẻ lên chỉ đọc to.
- Cô trò chuyện với trẻ về con vật dưới nước:  Tôm, cua, cá...
- Gi¸o dôc trÎ biÕt con Tôm, cua, cá...lµ con vËt sèng dưới nước.
2. TCDG: Lộn cầu vồng.	
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi sau đó cô cho trẻ đọc thơ chơi cùng cô đến từ cuối trẻ quay tay lộn 1 vòng.
- Cô cho trẻ chơi. Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thø 5 ngµy 25  th¸ng 12 n¨m 2025
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe
Đề tài: Truyện: Cá và chim
1. Mục ®Ých - yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhân vật, nội dung câu chuyện và hành động của các nhân vật trong câu chuyện. 
- Kỹ năng: Hứng thú nghe cô kể chuyện, biết trả lời các câu hỏi của cô. Cung cấp vốn từ cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.
- Thái độ: Biết yêu quý con vật.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh minh họa câu chuyện,  trình chiếu hình ảnh nội dung câu chuyện.
- Đồ dùng của trẻ : Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Hát: Cá vàng bơi
- Trò chuyện với trẻ hát về con gì? Con cá bơi ở đâu?
2. Nội dung:
 - Cô giới thiệu tên chuyện
2.1. HĐ1: Nghe cô kể chuyện: Cô kể 2 lần.
- Lần 1: Cô kể cho trẻ nghe thể hiện một số hành động của nhân vật không có tranh.
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Lần 2: Cô kể theo tranh cho trẻ nghe.
2.2. HĐ2: đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
- Có một chú chim đậu ở đâu? Cá thấy chim rủ chim xuống nước để làm gì?
- Chim nói như nào? Chim có biết bơi không? 
- Chim có đôi gì? 
- Chim bay ở đâu?
- Cá nói không sao, cá bơi ở đâu? Chim bay ở đâu? Hai bạn cùng đi đâu? Có vui không?

* Chơi TC: làm động tác cá vàng bơi, chim bay.
2.3. HĐ3: Cô kể tác phẩm cho trẻ nghe.
 - Lần 3: Câu chuyện “Cá và chim” còn được chiếu lại qua phim hoạt hình các con cùng xem nhé.
* Củng cố:  Con vừa nghe cô kể câu chuyện gì? Hai bạn cá và chim rất ngoan biết rủ nhau cùng chơi vui vẻ.
3. Kết thúc: Trẻ vận động hát cá vàng bơi 
	

Con cá, bơi dưới nước





Cá và chim


- đậu trên cành cây, 
để bơi
- chim không biết bơi 
- chim có cánh, 
- bay trên trời
- Bơi dưới nước, chim bay trên trời, đi chơi, thích lắm.
Chơi trò chơi

Xem ti vi

- Trẻ trả lời

- Hát đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: Trải nghiệm nhặt lá cây
		TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bắt bướm,
		CTD: Chơi với đá, sỏi, xếp ao thả cá. 
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết nhặt rác bỏ vào nơi quy định để môi trường xanh- sạch- đẹp
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lao động và ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ
- Thái độ: Trẻ tích cực lao động
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Một khoảng sân có nhiều lá cây, giấy, rác, khăn, que buộc bướm, đá, sỏi, gỗ xếp ao cá.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ: Các con muốn lớn lên khỏe mạnh thì chúng mình cần phải ăn uống đầy đủ, tập luyện thể dục thường xuyên và được sống trong môi trường trong lành đấy
- Vậy muốn có một môi trường xanh- sạch- đẹp thì chúng mình phải làm gì?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Lao động nhặt lá cây
 - Sân trường hôm nay có rất nhiều lá cây rụng đấy cô cháu mình cùng nhau nhặt lá cây, giấy rác bỏ vào thùng rác để giúp cho ngôi trường thân yêu của chúng mình thêm xanh- sạch- đẹp nhé
- Cô hướng dẫn trẻ đeo bao tay trươc khi lao động
- Cô cho trẻ đi nhặt lá cây rụng, nhặt giấy rác, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác
- Cô nhận xét buổi lao động ngày hôm nay và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay
2.2. HĐ2: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bắt bướm,
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô cho trẻ đứng cầm tay nhau thành vòng tròn, cô bịt khăn đoán trước, cho trẻ khá bịt mắt. Trẻ chơi trò chơi bịt mắt bắt dê 5 phút cùng cô.
- Cô hướng dẫn cách chơi: Cô dùng que buộc bướm giơ cao khuyến khích trẻ nhảy lên bắt.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đá, sỏi, xếp ao thả cá. 
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.






Trẻ lao động nhặt lá cây








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.




Bịt mắt bắt dê, bắt bướm,


Trẻ chơi theo ý thích.



Chơi với đá, sỏi, xếp ao thả cá. 
Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc.  Bæ xung gãc N.thuật 
1. Môc ®Ých:
- Gãc nghệ thuật: Trẻ thuộc và biết hát các bài hát về con vật sống dưới nước, nhớ tên bài hát, biết cầm bút tô màu con cá. Giúp trẻ thích yêu ca hát sống hồn nhiên.
2. ChuÈn bÞ:
- Gãc nghệ thuật: Đồ dùng âm nhạc, tranh con cá, bút sáp màu.   
IV. Chơi tập buổi chiều  
1. Cho trẻ chơi ở góc tự chọn. Tập cất gọn đồ chơi.
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trong líp, giới thiệu 1 số đồ chơi mới.
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸ch ch¬i ë c¸c gãc.
- C« nh¾c nhë trÎ khi ch¬i kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i cña b¹n.
- C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch.
- C« bao qu¸t, khuyÕn khÝch, khen ngîi trÎ.
- TrÎ ch¬i xong c« yªu cÇu trÎ cÊt ®å ch¬i gän gµng vµo ®óng n¬i quy ®Þnh.
2. TCVĐ: Về đúng nhà tôm cua cá.	
- C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i: Cô tặng mỗi bạn 1 cái mũ có hình con vật, đi chơi vận động cùng cô khi có hiệu lệnh chạy về ao có hình con vật giống trên mũ của mình.
 - C« ch¬i cïng trÎ. Động viên khuyến khích trẻ chơi vui vẻ.
 - C« hái l¹i trÎ tªn trß ch¬i.	
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
		   		Hoạt động tạo hình
Đề tài: Tô màu con cá.
NDTH: Trò chơi: Trời nắng trời mưa
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết cầm bút tô màu con cá. 
- Kỹ năng: Rèn luyện sự khéo léo của các ngón tay. Cầm bút 3 đầu ngón tay, tô kín hình con cá.
- Thái độ:  Yêu thích sản phẩm của mình làm ra, giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bút sáp, tranh con cá, bàn ghế
- Đồ dùng của trẻ: Bút sáp, tranh con cá, bàn ghế 
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô và trẻ hát bài hát:  Chú thỏ con. Cô trò chuyện ngoài thỏ là vật nuôi trong gia đình còn có chó, trâu, lợn...
- Cô cháu mình cùng tô màu con  cá  thật đẹp nhé
2. Nội dung:
 2.1.HĐ1: Quan sát tranh mẫu.
- Cô cho trẻ xem, trò chuyện với trẻ: con cá màu gì? Có đẹp không? Co tô trong hình con cá không tô ra ngoài.
 2.2.HĐ2: Cô tô mẫu
- Cô tô mẫu 1: Vừa làm vừa nói chậm, rõ ràng cách tô: Tay phải cô cầm bút sáp màu, cầm bằng 3 đầu ngón tay, mắt nhìn tinh tô trong hình vẽ không tô lem ra ngoài, tô từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong  cứ như thế cô tô hết con cá.
- Hỏi trẻ: Cô tô được bức tranh gì đây?  Con cá màu gì?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện: 
- Cô hướng dẫn trẻ tô, cô quan sát trẻ, trong quá trình trẻ tô cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? Tô màu con vật gì? Con cá này màu gì? Tặng ai?
 2.4.HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trang trí lớp.
- Cô nhận xét sản phẩm, tuyên dương khích lệ trẻ.
* Giáo dục: Các con giữ gìn sản phẩm của mình, biết yêu quý trường học của mình.
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Chú thỏ con”
	
Trẻ hát theo cô.
Trẻ trò chuyện cùng cô. Có ạ. Vâng ạ.





Trẻ xem cô tô.




Cô tô màu bức tranh con cá.


Con đang tô màu con cá



Trẻ mang sản phẩm tặng bạn.


Hát, đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
- QSCMĐ: QS cây hoa rong giềng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Bịt mắt bắt dê
- CTD: Chơi ĐCNT, đá sỏi, khu cát nước
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên, một số đặc điểm nổi bật của cây hoa rong giềng: thân, lá, hoa, màu sắc của hoa....
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu quý bảo vệ cây xanh
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây hoa rong giềng, đá, sỏi, ĐCNT.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Dưới sân trường có nhiều cây hoa đẹp, cô cháu mình cùng đi tham quan cây hoa ngọc anh nhé. Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ? Cho trÎ ra s©n.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cây hoa rong giềng
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y sấu. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, hoa, hoa màu gì?  vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Để trang trí cho sân trường thêm đẹp. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết bảo vệ, chăm sóc cây vì nó rất có ích cho con người, kh«ng bÎ cµnh hái l¸, biết yêu cây cối thiên nhiên.
2.2. HĐ2: TCVĐ:. Bịt mắt bắt dê, trời nắng trời mưa
Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ đứng theo vòng tròn đọc theo lời bài thơ, cô bịt mắt để bắt trẻ và đoán, sau cho trẻ sõi bịt mắt, cho trẻ chơi 3 lần bịt mát bắt dê. 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô cho trẻ chơi trời nắng trời mưa 2-3 lần
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đá, sỏi, ĐCNT
 - Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi. cách chơi. Phạm vi chơi cho trẻ.
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành quăng ném đồ chơi và chen lấn xô đẩy bạn, chơi xong cất vào rổ.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.


- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.







- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

- Bịt mắt bắt dê, trời nắng trời mưa





Trẻ chơi theo ý thích.





Chơi với vòng, túi cát,cầu trượt.

Trẻ theo cô lên lớp.


IV. Hoạt động góc: Bæ xung gãc HĐVĐV cắp cua bỏ giỏ: 
1. Môc ®Ých:
- Gãc H§V§V: Trẻ biết đan 2 tay vào nhau khéo léo cắp cua bỏ giỏ.
2. ChuÈn bÞ:
- Gãc HĐVĐV: Cua nhựa, giỏ.                          
IV. Chơi tập buổi chiều: 
1. Ôn các bài thơ bài hát về con vật sống dưới nước.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, bài hát, sau đó cô hát mẫu đọc mẫu 1 lần.
- ¤n c¸c bµi th¬, bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. Cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ, nhãm lªn biÓu diÔn. Khuyến khích trẻ hát đọc thơ to rõ ràng. Cô hỏi lại tên bài.
2. Nêu gương cuối tuần bình bầu bé ngoan.			
- C« nh¾c l¹i c¸c tiªu chuÈn bÐ ngoan. Cho trÎ tù nhËn xÐt xem mình trong tuÇn qua ®· ngoan cha. C« nhËn xÐt tõng trÎ ®éng viªn nh÷ng trÎ cha ngoan. Cho trẻ lên cắm cờ thi đua và ph¸t phiÕu bÐ ngoan cho nh÷ng trÎ ngoan.
- C« nhËn xÐt nh÷ng ch¸u ngoan ®i häc ®Òu, ®­îc c« th­ëng cê hoa. C« nhËn xÐt tæ, nhãm xuÊt s¾c.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
[bookmark: _Hlk155030292]TUẦN 3: Chủ đề nhánh 3: Lưỡng cư: Ếch - cóc
(Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 29/12/2025 - 02/01/2026)
Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
Hoạt động thể dục: 
			Đề tài: V§CB: Bò trong đường hẹp
NDKH: BTPTC: Tập với bông
				   TCV§: Con bọ dừa
1. Mục đích - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ tập các động tác theo cô đều, nhịp nhàng. Trẻ biết bò thấp bằng 2 tay và 2 cẳng chân trong đường hẹp không chạm vạch.
- Kü n¨ng: Rèn kĩ năng bò, phối hợp tay nọ chân kia 
- Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động, tích cực hưởng ứng cùng cô, không tranh giành đồ chơi của nhau
2. ChuÈn bÞ: 
- Đồ dùng của cô: Đường hẹp dài 3-4m, rộng 35cm.  Băng , đĩa, đài. Bài hát: Điều kì diệu quanh ta.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng.
3. TiÕn hµnh:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động cña trÎ

	1. Ổn ®Þnh tổ chức gây hứng thú:
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, ®Æc ®iÓm cña mét sè con vËt thuộc loài lưỡng cư. Gi¸o dôc trÎ biÕt ¨n mét sè lo¹i thùc phÈm gióp c¬ thÓ kháe m¹nh không những thế các con con tập luyện thể dục thường xuyên.
- C« hái søc kháe cña trÎ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1.  Khởi động: C« cho trÎ ®i thµnh vßng trßn (®i chËm - nhanh dÇn - chËm dÇn) cuèi cïng ®øng l¹i thµnh vßng trßn.
2.2. HĐ 2.  Träng ®éng:
\*  BTPTC: Tập với bông
+ §éng t¸c 1: Tay. 
1. Hai tay cÇm bông gi¬ lªn cao, m¾t nh×n theo tay.
2. VÒ TTCB. (3 lần)
+ §éng t¸c 2: L­ng - bông. 
1. Hai tay cÇm vßng cói xuèng chạm bông xuống đất
2. §øng lªn. (3 lần)
+ §éng t¸c 3: Ch©n
1. Hai tay chèng h«ng, b­íc 1 ch©n vµo vßng khuỵu gối.
2. §æi ch©n (mỗi chân 2 lần). Nhấn lại động tác 2 lần.
* VĐCB: Bò trong  đường hẹp.
- C« giíi thiÖu tªn bµi tËp 
- C« lµm mÉu 2 lÇn:
LÇn 1: kh«ng gi¶i thÝch
LÇn 2: Võa làm võa gi¶i thÝch: Từ chỗ ngồi cô đi đến trước vạch xuất phát, cô cúi người chống 2 tay xuống đất khi nghe hiệu lệnh 2..3 cô bò về phía trước, mắt nhìn thẳng, 2 bàn tay và 2 cẳng chân phối hợp tay này với chân kia, khi bò chú ý bò thật khéo sao cho không để chạm vào 2 bên đường. .
Cô vừa thực hiện vận động gì?
+ Trẻ thực hiện:
+ Mêi 1 trÎ lªn thùc hiÖn
+ Mời lần lượt từng trẻ lên thực hiện. C« chó ý söa sai cho trÎ
- Hái trÎ tªn bµi tËp: C¸c con võa tËp bµi g× ?
- Cho trẻ thực hiện lại dưới hình thức thi đua
* HĐ 3. TCV§: Con bọ dừa.
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn. Hái trÎ tªn trß ch¬i.
2.3. HĐ 3: Håi tÜnh: C« vµ trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	


- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ trß chuyÖn cïng c«



- TrÎ ®i cïng c«

- TrÎ tËp nh­ thÓ dôc s¸ng
- Hai tay giơ cao rồi hạ xuống.

- Cúi xuống chạm vòng xuống đất rồi đứng thẳng lên.
- Khuỵu gối dứng thẳng đổi chân.





- C¶ líp quan s¸t c« thùc hiÖn







-1 trÎ thùc hiÖn
- Nhãm 3- 4 trÎ thùc hiÖn



- TrÎ ch¬i trß ch¬i
- Trß ch¬i: Con bọ rừa

- TrÎ ®i nhÑ nhµng


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: QS Cây bưởi
		TCVĐ: Gà trong vườn rau. TCDG: Ếch dưới ao
		CTD: Chơi với gậy, túi cát, cầu trượt
1. Mục đích - yêu cầu:
- KiÕn thøc: Trẻ nhận biết tên và đặc điểm chính của cây bưởi, trả lời được câu hỏi của cô.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: GD trẻ biết chăm sóc cho cây ăn quả, không bẻ cành hái quả non.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sân trường sạch sẽ, an toàn, bồn cây bưởi.
- Đồ dùng của trẻ: trẻ ăn mặc gọn gàng. Gậy, túi cát, cầu trượt
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không?
- Cho trÎ ra s©n.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát cây bưởi
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y bưởi. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, quả bưởi vµ hái trÎ c¸i gì đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Để lấy quả ăn, cây còn để làm cảnh. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y vì nó rất có ích cho con người, không bẻ cành hái lá, biết yêu cây cối thiên nhiên.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Ếch dưới ao, gà trong vườn rau.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Trẻ chơi trò chơi gà trong vườn rau cùng cô 3 lần.
- Cô hướng dẫn cách chơi: Ếch dưới ao.
Cô vẽ 1 vòng tròn lớn làm ao trẻ đứng thành vòng tròn làm ếch, 1 cô đứng cách vòng tròn 3-4 m, tay cầm cần câu giả người đi câu ếch, Khi nghe cô giáo vỗ tay báo hiệu trò chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch hát cùng cô: “Ếch ở dưới ao, vừa ngớt mưa rào, nhảy ra bì bọp, ếch kêu ộp ộp, ếch kêu ạp ạp, thấy bác đi câu, rủ nhau trốn mau, ếch kêu ộp ộp, ếch kêu ạp ạp” 
Các con ếch từ trong ao vừa hát vừa nhảy ra ngoài vòng tròn ao để lên bờ, khi đó người đi câu sẽ đuổi theo, dây câu chạm vào vai kẻ nào thì trẻ ấy phải thay thế vai người đi câu ếch, con ếch nào đã kịp nhảy vào ao thì sẽ không bị câu nữa.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy, túi cát, cầu trượt
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





Trẻ trả lời câu hỏi của cô







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.












Gà trong vườn rau. Ếch dưới ao.

Trẻ chơi theo ý thích.




Gậy, túi cát, cầu trượt.
 Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc:   Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều
1. Trò chuyện xem tranh ảnh về loài lưỡng cư: Cóc - ếch
a. Mục đích yêu cầu:
- Trò chuyện và quan sát về loài lưỡng cư, nơi sinh sống, đặc điểm nổi bật của con vật 
- Rèn kỹ năng trả lời rành mạch tự tin bạo dạn.
b. Chuẩn bị: Con vật đồ chơi, tranh ảnh loài lưỡng cư
c. Tiến hành:
	- Cô đưa đồ chơi con vật, tranh con vật ra trò chuyện và cho trẻ đọc to.
- Cô cho trẻ chon lô tô giống con vật của cô giơ lên.
- Cô cho trẻ bắt trước tiếng kêu của các con vật.
- C« ®éng viªn khuyÕn khÝch khen trÎ kÞp thêi.
2. TCVĐ: Ếch nhảy, chìm nổi.
- C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i.
- C« ch¬i cïng trÎ 2-3 lÇn. Cô và trẻ ngồi xổm nhấp nhổm lấy sức bật ngồi cả người, tay chồm về phía trước giống như ếch nhảy. Khuyến khích trẻ bật khen trẻ kịp thời.
- Chơi chìm nổi: Ngồi xuống là chìm, đứng lên là nổi.
- C« hái trÎ tªn trß ch¬i.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
Hoạt động nhận biết
Đề tài:  Con Ếch - Cóc
  NDTH: VĐTN: ÂN: “Ếch ộp”
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên con ếch, con có. Biết được một số đặc điểm của chúng (con ếch sống dưới ao, da trơn, kêu ộp ộp, biết nhảy; con cóc: sống trên cạn chui rúc bụi rậm, da sần sùi, biết nhảy…). Biết con ếch, coc là những con vật thuộc loài lưỡng cư
- Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết, giúp trẻ biết khám phá cung cấp vốn từ ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giáo dục trẻ con ếch, cóc là những con vật giúp ích cho con người như thịt cung cấp chất dinh dưỡng…
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đồ chơi, lô tô, rổ đựng, máy trình chiếu, 2 mô hình ao và vườn 
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ lô tô, thảm ngồi.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ đi thăm khu vườn nhà bà có ao, 
- Chơi trò chơi “Dung dăng dung dẻ” về thảm ngồi. Trong trò chơi có con gì? Cô hướng trẻ xem trình chiếu. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1:Nhận biết các con vật qua hình ảnh trên ti vi
- Cô cho trẻ xem nội dung đoạn video về con cóc. Cô hỏi trẻ tên, đặc điểm từng đặc điểm con vật: Con gì đây? Cái gì đây? Đây là phần gì của con cóc? Cái gì đây? Dùng gì để đi? Da cóc như thế nào? Có nhẵn không? Nó sống ở đâu?
+ Cô cho trẻ lên nói tên, đặc điểm của con cóc, cho một số bạn lên chỉ một số đặc điểm của con cóc.
+ Trẻ chỉ đến đặc  điểm nào cuả con cóc cô cho trẻ phát âm đúng đặc điểm đó (con cóc, cái chân,...)
- Cô cho cả lớp vận động trò chơi cóc nhảy
* Nhận biết con ếch: 
- Cô làm tiếng kêu ếch ộp: 
Là con gì? Đây là cái gì? Cái gì đây? Da như thế nào? Chân ếch đâu? Chân ếch như thế nào? Con ếch sống ở đâu?
+ Trẻ chỉ đến đặc điểm nào cuả con ếch cô cho trẻ phát âm đúng đặc điểm đó (con ếch, chân ếch, đầu ếch, da ếch, ...)
=> Cô khái quát: Con cóc và con ếch, đều là con vật thuộc loài lưỡng cư, cóc sống trên cạn hay nấp trong bụi rậm, ếch sống dưới nước 
+ Cô cho trẻ xem trình chiếu một số con vật khác nữa.
Cô gọi nhiều cá nhân trả lời to, rõ ràng. 
* Giáo dục: trẻ biết yêu quý các con vật, ếch còn là món ăn cung cấp dinh dưỡng cho con người. 
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ tranh lô tô chọn theo yêu cầu của cô, giơ lên cô kiểm tra đọc to, tập thể cá nhân. 
- Cô cho mỗi trẻ cầm 1 con vật mình thích chơi trò chơi tìm về đúng nhà con vật giống với con trẻ cầm trên tay.
Cho trẻ chơi xong cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc : Cô cho trẻ hát bài hát: “Ếch ộp”
	
- Trẻ đi  cùng cô.
- Trẻ trả lời cô.





- Con cóc, cái mồm, cái chân, sống trong vườn, sần sùi, không, trong bụi rậm.
- Trẻ chỉ và nói tên đặc điểm của con cóc

- Trẻ phát âm các đặc điểm của con voi.
- Trẻ vận động.

- Con ếch, chân ếch bé, da ếch, nhẵn, chân bé, con ếch sống ở dưới nước . 
- Trẻ phát âm các đặc điểm của con ếch.

- Trẻ lắng nghe.

- Trong rừng, con ngựa, hổ, báo, sư tử...


- Trẻ trả lời.


- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi.


- Hát đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: QS cây hoa giấy 
		TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà. 
		CTD: Chơi vòng, bóng, vẽ phấn, ĐCNT
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:	
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên, đặc điểm, lợi ích của cây hoa giấy
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu quý bảo vệ cây xanh
2. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: Cây hoa giấy, vòng, bóng, phấn, ĐCNT.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú:
- Cô giới thiệu cho trẻ biết hôm nay cô cháu mình xẽ cùng nhau quan sát cây hoa giấy. Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, cho trẻ ra sân.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: cây hoa giấy
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y hoa giấy. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, hoa, hoa màu gì vµ hái trÎ c¸i g× đây? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: dùng để trang trí. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y xanh, kh«ng bÎ cµnh hái l¸, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ đứng theo nhóm đọc theo lời bài thơ, hướng dẫn cách chơi về đúng nhà, cho trẻ chơi 3 lần. 
- Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ ngồi theo nhóm đọc theo lời bài thơ chi chi chành chành cùng cô 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi  vòng, bóng, phấn, ĐCNT
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.


Trẻ trả lời câu hỏi của cô









Trẻ chơi trò chơi cùng cô.



Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.

 
Trẻ chơi theo ý thích.




Chơi  vòng, bóng, phấn
Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc.  Bổ xung thêm đồ chơi góc HĐVĐV
- Chuẩn bị: mảnh ghép về con ếch, con cóc
- Tiến hành: Cô giới thiệu các mảnh ghép, và ghép các mảnh lại với nhau tạo thành hình con ếch, con cóc
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Nghe cô hát: Ếch ộp 
a. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thích nghe cô hát và nhớ tên bài hát
- Rèn kỹ năng lắng nghe.
a. Chuẩn bị: Bài hát
c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ xem tranh giới thiệu con ếch, trò chuyện với trẻ về tên đặc điểm con ếch, giới thiệu tên bài hát. 
- Cô hát cho trẻ nghe nhiều lần bằng các hình thức khác nhau với dụng cụ âm nhạc
2. TCVĐ: Nhảy cóc
a. Mục đích yêu cầu:
- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, tự tin mạnh dạn. Giúp cơ thể khỏe mạnh
b. Chuẩn bị: Phấn vẽ 2 vạch. Chia thành nhiều nhóm chơi, mỗi nhóm 5 bạn, đứng thành 2 hàng ngang ở vạch vẽ đầu tiên
c. Tiến hành:	
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi sau đó cô cho trẻ đọc thơ chơi cùng cô 
- Cách chơi: Khi có hiệu lệnh xuất phát, cả nhóm chơi ngồi xổm xuống, 2 tay chống hông và bật nhảy bằng 2 chân giống như cóc nhảy, về phía vạch ngang bên đích. Vừa nhảy vừa hát đồng dao: 
Con cóc là cậu ông trời 
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
Hằng ngày để được ăn no
Cóc đi bắt bọ giúp cho con người
Vậy nên xin nhớ ai ơi
Bảo vệ con cóc thì đời ấm non
- Khi nhảy đến vạch ngang đối diện thì dừng lại, xoay người nhảy ngược trở lại vạch xuất phát ban đầu.
- Mỗi nhóm nhảy đủ số lần thì dùng lại và đến lượt nhóm khác chơi.
- Trong khi nhảy, bạn nào không đúng động tác cóc nhảy, không hết số lần, không đọc đồng dao là phạm luật, không được chấm điểm.
- Cô cho trẻ chơi. Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...


NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
                  Giáo án ký duyệt từ ngày …………………đến ngày………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
                                               Phó Hiệu trưởng



                                               Lê Thị Tuyết

*************************************
Thø 4 ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2025
I. Chơi, tập có chủ đích
				Hoạt động giáo dục âm nhạc		
Đề tài: Dạy hát: Ếch ộp. (Văn Chung) (TT).
			NDKH: Nghe hát: Con cóc nó ngồi trong góc
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát, hát theo cô. Hưởng ứng theo cô, hát cùng cô đúng giai điệu, hiểu nội dung bài hát.
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ thính giác, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ.
- Thái độ: Trẻ yêu thích âm nhạc, qua lời bài hát giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đàn óc gan, đài, xắc xô, phách, gậy thể dục.
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, trẻ ngồi hình chữ U.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cháu mình đi dạo chơi tắm nắng nào. Khi trời mưa trẻ chạy về nhà trú mưa các con nhớ chưa. (Trẻ về ghế ngồi)
* Giáo dục: Trẻ biết khi trời mưa biết chạy để tránh mưa.
- Các chú thỏ đi tắm nắng gặp trời bị làm sao? Thế có bạn nào không chạy về nhà bị ướt không?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Dạy hát “Ếch ộp”.
- Cô giới thiệu bài hát, nhạc sỹ Văn Chung sáng tác 1 bài hát về trời mưa, mà lại có các chú ếch nhảy ra kêu ộp ạp rất hay.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát kết hợp gõ nhạc cụ, hỏi trẻ đó là nhạc cụ gì? Bài hát gì? Của nhạc sỹ nào? 
- Giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về trời gì? Mưa rơi như thế nào? Có những con gì ở đâu? Con ếch thấy mưa nó làm sao? Vươn cổ lên kêu như thế nào?  - (Cô khái quát lại). Bài hát nói về trời mưa có các chú ếch trong vườn nhảy ra, vươn cổ kêu ồm ộp
- Mời cả lớp biểu diễn cùng cô 2 lần cùng cô thay đổi hình thức.
- Mời từng tổ biểu diễn (3 tổ)
- Mời nhóm biểu diễn
- Cá nhân biểu diễn
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả
2.2. HĐ2: Nghe hát: Con cóc nó ngồi trong góc
- Cô giới thiệu tên bài hát rồi cô hát cho trẻ nghe
- Lần 2 cô hát khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô đung đưa theo nhịp hoặc vỗ tay.
- Lần 3 cho trẻ đứng lên hưởng ứng cùng cô múa sau đó đi ra ngoài
3. Kết thúc: Trẻ vận động và đi ra.
	
- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.



Trời mưa
Trẻ trả lời





Trẻ lắng nghe cô hát.

Xắc xô, Ếch ộp, Văn Chung
Trời mưa, lộp độp, con ếch, ở trong vườn, cố vươn cổ lên, kêu ồm ộp.

Cả lớp hát
Trẻ hưởng ứng 
- 3 tổ biểu diễn
- 3 nhóm biểu diễn
- 1 trẻ biểu diễn





Đứng vận động rồi đi 1 vòng theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: Trải nghiệm nhặt lá cây
		TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, T/C: Nhảy cóc
		CTD: Chơi với góc lê gô lắp ghép
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết nhặt rác bỏ vào nơi quy định để môi trường xanh - sạch - đẹp
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lao động và ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ
- Thái độ: Trẻ tích cực lao động
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Một khoảng sân có nhiều lá cây, giấy, rác, khăn, phấn vẽ đường nhảy cho cóc
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ: Các con muốn lớn lên khỏe mạnh thì chúng mình cần phải ăn uống đầy đủ, tập luyện thể dục thường xuyên và được sống trong môi trường trong lành đấy
- Vậy muốn có một môi trường xanh - sạch - đẹp thì chúng mình phải làm gì?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Lao động nhặt lá cây
 - Sân trường hôm nay có rất nhiều lá cây rụng đấy cô cháu mình cùng nhau nhặt lá cây, giấy rác bỏ vào thùng rác để giúp cho ngôi trường thân yêu của chúng mình thêm xanh - sạch - đẹp nhé
- Cô hướng dẫn trẻ đeo bao tay trươc khi lao động
- Cô cho trẻ đi nhặt lá cây rụng, nhặt giấy rác, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác
- Cô nhận xét buổi lao động ngày hôm nay và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay
2.2. HĐ2: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, nhảy cóc
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô cho trẻ đứng cầm tay nhau thành vòng tròn, cô bịt khăn đoán trước, cho trẻ khá bịt mắt. Trẻ chơi trò chơi bịt mắt bắt dê 5 phút cùng cô.
- Cô hướng dẫn cách chơi: Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi sau đó cô cho trẻ đọc thơ chơi cùng cô 
+ Cách chơi: Khi có hiệu lệnh xuất phát, cả nhóm chơi ngồi xổm xuống, 2 tay chống hông và bật nhảy bằng 2 chân giống như cóc nhảy, về phía vạch ngang bên đích. Vừa nhảy vừa hát đồng dao: 
Con cóc là cậu ông trời 
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
Hằng ngày để được ăn no
Cóc đi bắt bọ giúp cho con người
Vậy nên xin nhớ ai ơi
Bảo vệ con cóc thì đời ấm non
+ Khi nhảy đến vạch ngang đối diện thì dừng lại, xoay người nhảy ngược trở lại vạch xuất phát ban đầu.
+ Mỗi nhóm nhảy đủ số lần thì dùng lại và đến lượt nhóm khác chơi.
+ Trong khi nhảy, bạn nào không đúng động tác cóc nhảy, không hết số lần, không đọc đồng dao là phạm luật, không được chấm điểm.
+ Cô cho trẻ chơi. Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi ở góc xếp lắp ghép lê gô
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào thùng nhựa. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ vào lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.






Trẻ lao động nhặt lá cây








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.




















Bịt mắt bắt dê, cóc nhảy,

Trẻ chơi theo ý thích.



Chơi với đá, sỏi, đất, xếp ao thả cá. 
Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: (Bổ sung đồ chơi vào góc chơi HĐVĐV)
1. Mục đích:
- Gãc H§V§V: TrÎ biÕt xếp gỗ liền kề khít cạnh nhau thành ao thả ếch. Giữ gìn đồ chơi không quăng ném.
2. Chuẩn bị:
- Gãc HĐVĐV: Gỗ hình chữ nhật
IV. Chơi, tập buổi chiều
1. Dạy trẻ cách sử lý khi bị dọa nạt
a. Mục tiêu:
- Trẻ nhận biết được tình huống bị dọa nạt
- Trẻ biết cách xử lý tình huống khi bị dọa nạt
b. Chuẩn bị: 
- Tranh, ảnh, vi deo trẻ bị dọa nạt
c. Gợi ý hoạt động:
* Tìm hiểu về những tình huống bị dọa nạt
- Cho trẻ xem tranh, ảnh,vi deo trẻ bị bạn/ người lớn dọa
- GV hỏi trẻ: Trong tranh, ảnh, vi deo nói về điều gì? Bạn nhỏ bị dọa nạt cảm giác như thế nào? 
=> GV K quát: Dọa nạt là hành vi không tốt, người bị dọa thường có trạng thái lo sợ, bất an, trỏ nên nhút nhát, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, tình cảm của người đó.
* Xử lý tình huống khi bị dọa nạt.
	- Cho trẻ đóng vai xử lý tình huống trẻ bị bạn dọa nạt
	- Cho trẻ đóng vai xử lý tình huống trẻ bị người lớn dọa nạt
	- GV nhận xét khen ngợi trẻ xử lý tình huống khi bị dọa nạt
	=> GVK Quát: Nếu bị bạn dọa nạt con hãy bình tĩnh và vày tỏ thái độ c ương quyết với bạn đó. Con không nên sợ sệt, vì điều đó càng khiến bạn thích thú khi dọa nạt con, Nếu con không làm bạn từ bỏ việc dọa nạt được, hãy nói với cô giáo hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	=> Nếu con bị người lớn dọa nạt, con hãy bình tĩnh và nói với cha mẹ hoặc người lớn khác mà con tin tưởng để được giúp đỡ.
2. Chơi tự do ở góc. 
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thø 5 ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi, tập có chủ đích
				Hoạt động dạy trẻ đọc thơ
 	Đề tài: Ếch dưới ao (đồng dao)
			NDTH: VĐTN: Ếch ộp
1. Mục đích-yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và hành động của các nhân vật trong bài thơ.
- Kỹ năng: Hứng thú đọc thơ, biết trả lời các câu hỏi của cô. Cung cấp vốn từ cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.
- Thái độ: Biết yêu quý con vật.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh minh họa bài thơ. tivi
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Các con ơi!. Cô thấy các con ngoan rồi, cô cháu mình vận động bài hát “Ếch ộp” 
- Cô và các con vừa hát bài hát về con gì?
- Cô biết có bài thơ rất hay về con ếch đấy, cô đọc tặng cả lớp
 - Chúng mình ngồi đẹp giống cô nào.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe.	
- Cô giới thiệu tên bài thơ, thuộc thơ đồng dao
- Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe 1lần kết hợp cử chỉ điệu bộ, hỏi trẻ đó là bài thơ gì? 
- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2 kết hợp với tranh thơ minh họa bài thơ
2.2. HĐ2: Phân tích giảng giải về nội dung bài thơ.
+ Các con vừa được nghe bài thơ gì?
+ Cô khái quát lại nội dung bài thơ: Bài thơ nói về con gì? ếch ở đâu? (dưới ao), khi ngớt mưa rào, thì chúng làm gì? (nhảy bì bọp), miệng kêu như thế nào? (ộp ộp, ặp ặp), khi thấy bác đi câu chúng rủ nhau đi đâu? (trốn).
Bây giờ cô cháu cùng đọc bài thơ: Ếch dưới ao
 2.3. HĐ3: Trẻ đọc thơ cùng cô.
Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu “ộp ộp”
Ếch kêu “ặp ặp”
Thấy bác đi câu 
Rủ nhau đi trốn
Ếch kêu “ộp ộp”
Ếch kêu “ặp ặp”
- Cô cùng cả lớp đọc thơ 2 lần và thể hiện một số động tác minh họa. Hỏi trẻ tên bài thơ.
- Chia 2 tổ thể hiện.
- 3 Nhóm trẻ thể hiện.
- Cá nhân 1-2 trẻ thể hiện.
Sau mỗi lần đọc cô hỏi trẻ tên bài thơ
Sửa sai cho trẻ động viên trẻ kịp thời.
* Củng cố: Cô khái quát lại 1 lần.
- Mời cả lớp đứng lên đọc và làm một số động tác minh họa.
* VĐTN: “Ếch ộp” Cô cháu mình đứng tại chỗ làm ếch con nào.
3. Kết thúc: Cô và vừa hát và đi ra ngoài 
	

- Hát cùng cô
- Con ếch







- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ





- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.











- Trẻ đọc thơ cùng cô

- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc thơ








Trẻ hát vận động ra ngoài 



II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: QS cây bàng
		TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, Trời nắng trời mưa
		CTD: ĐCNT, khu cát nước
1. Mục đích - yêu cầu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây bàng
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, biết yêu quý, bảo vệ cây xanh
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây bàng, khu cát nước
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ? Sân trường có nhiều cây cối cô cháu mình cùng quan sát cây gì nhé. Cho trẻ ra sân.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cây bàng.
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân trường có cây bàng. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Che mát cho các con xuống sân chơi. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sóc cây vì nó có ích cho chúng ta để lấy bóng mát, kh«ng bÎ cµnh hái lá, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Trẻ chơi trò chơi dung dăng dung dẻ đọc bài thơ cùng cô 3 lần.
- Sau đó ngồi xổm đọc bài thơ con bọ dừa vận động 3 lần theo cô đến câu cuối nằm ngửa lên 2 chân 2 tay dẫy dẫy lên không. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: ĐCNT, khu cát nước
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3.  Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.


Trẻ trả lời câu hỏi của cô






Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa

Trẻ chơi theo ý thích.


- Cầu trượt, cát, nước
- Có ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc. Bổ xung đồ dùng âm nhạc vào góc nghệ thuật 
1. Mục đích:
- Gãc nghệ thuật: Trẻ thuộc và biết hát các bài hát về con vật loài lưỡng cư, nhớ tên bài hát, biết cầm bút tô màu con ếch. Giúp trẻ thích yêu ca hát sống hồn nhiên.
2. Chuẩn bị:
- Gãc nghệ thuật: Đồ dùng âm nhạc, tranh con ếch, bút sáp màu.                         
IV. Chơi, tập buổi chiều  
1. Chơi nhận biết hình tròn hình vuông
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 hình tròn và 1 hình vuông
- Cô cho trẻ chơi lần lượt với từng  hình
- Hỏi trẻ: Con có hình gì đấy? Hình gì đây? Hình tròn có lăn được không? HÌnh vuông có lăn được không?
- Cho trẻ chơi giơ hình theo yêu cầu của cô. Hỏi trẻ màu sắc của hình
- Cô nói cho trẻ biết hình tròn không có cạnh, không có góc nên lăn được. Hình vuông có cạnh có góc nên không lăn được.
- Cho trẻ xem một số hình ảnh có dạng hình tròn, hình vuông.
2. TCVĐ: Về đúng nhà 
- C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i: Cô tặng mỗi bạn 1 cái mũ có hình con vật, đi chơi vận động cùng cô khi có hiệu lệnh chạy về ao có hình con vật giống trên mũ của mình.
          - C« ch¬i cïng trÎ. Động viên khuyến khích trẻ chơi vui vẻ.
          - C« hái l¹i trÎ tªn trß ch¬i.	
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thø 6 ngµy 2 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi, tập có chủ đích
Hoạt động với đồ vật
Đề tài: Xâu vòng con vật
                    		NDTH: VĐTN: Ếch ộp .                             
1. Mục đích - yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ biết cầm dây đúng tay xâu thành vòng, biết tên con vật của  mình xâu. Hát vận động theo cô bài hát “Ếch ộp”.
- Kỹ năng: Rèn khả năng khéo léo đôi bàn tay, ngón tay, tính tỷ mỷ, lòng kiên trì ở trẻ.
- Thái độ: Biết giữ gìn sản phẩm, đồ chơi. Yêu quý sản phẩm mình tạo ra. Yêu quý con vật.
2. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: Thảm trải, dây xâu, hoa, ræ ®ùng, vßng hoa mÉu.
- Đồ dùng của trẻ: Dây xâu, hoa, đủ với số lượng của trẻ.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát vận động “Ếch ộp”.
- Cô giới thiệu với trẻ một số con vật thuộc loài lưỡng cư. Và những con vật này cô đã xâu được cái vòng rất đẹp.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô trò chuyện quan sát về vòng cô xâu mẫu.
Cô xâu được cái gì? Là con vật gì? 
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu:
- Lần 1: Cô xâu vòng con vật cho trẻ quan sát
- Lần 2: Cô vừa làm vừa phân tích cách thực hiện. Tay trái (là tay giữ bát ăn cơm của các con) cô cầm con vật để chừa lỗ ra. Tay phải (là tay cầm thìa xúc cơm của các con) cô cầm dây xâu, cầm vào đầu dây không thắt nút. Mắtt cô nhìn tinh xâu dây qua lỗ con vật, cứ như vậy cô xâu con vật vào dây, xâu xong cô cầm 2 đầu dây buộc lại thành vòng.Vừa xâu cô vừa hỏi trẻ; Cô đang làm gì? Xâu vòng con gì?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:. 
- Khuyến khích trẻ xâu vòng nhanh và đẹp.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện, trong khi trẻ làm cô đến từng trẻ quan sát trẻ làm kết hợp đặt câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời. 
- Cô động viên, khuyến khích, giúp đỡ, khen ngợi trẻ.
2.4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm:
- Cô động viên khuyến khích trẻ tham gia nhận xét cùng cô 
- Khuyến khích những trẻ làm chưa tốt và tuyên dương những trẻ làm tốt 
- Cô thưởng cho các con 1 trò chơi: “5 ngón tay khỏe đẹp”.
3. Kết thúc: Cô và trẻ vận động “Ếch ộp” ra ngoài.
	
- Trẻ vận động cùng cô
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.



- Cái vòng ạ…. 


- Trẻ quan sát cô thực hiện





- Xâu vòng…

- Trẻ thực hiện và trả lời câu hỏi của cô



- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

- Trẻ tham gia chơi vui vẻ
- Hát và vận động theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời
		QSCMĐ: QS cây khế
		TCVĐ: Thả đỉa ba ba, Con bọ dừa
		CTD: Chơi ĐCNT, đá sỏi, xếp đá theo hình vẽ
1. Mục đích - yêu cầu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây khế.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc, bảo vệ cây ăn quả
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây khế, ĐCNT, đá sỏi, xếp đá theo hình vẽ
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? Cho trÎ ra s©n.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cây khế.
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y khế rất nhiều quả. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, quả vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: LÊy bãng m¸t. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết bảo vệ, ch¨m sãc c©y xanh để lấy bóng mát, kh«ng bÎ cµnh hái lá, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Thả đỉa ba ba, con bọ dừa
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ ngồi duỗi chân theo hàng đọc thơ và vỗ vào chân. Trẻ chơi trò chơi và đọc thơ thả đỉa ba ba, cô cho trẻ chơi 3 4 lần.
- Sau đó chơi trò chơi 3 lần theo cô làm bọ dừa mẹ bọ dừa  con  theo lời bài đồng dao.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi ĐCNT, đá sỏi, xếp đá theo hình vẽ
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.




- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





Trẻ chơi trò chơi cùng cô.



Thả đỉa ba ba, con bọ dừa



Trẻ chơi theo ý thích.

Chơi với ĐCNT, đá sỏi, xếp đá theo hình vẽ
 Có ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Bổ xung Góc vận động: Đi đường ngoằn ngoèo.
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết đi vào đường ngoằn ngoèo. Biết đi đúng đường ngoằn ngoèo. Rèn sự khéo léo của đôi bàn chân, sự tinh nhanh của đôi mắt.
- Đi theo hiệu lệnh của cô không xô đẩy nhau, vui chơi đoàn kết với bạn.
2. Chuẩn bị:	
- Mô hình đường ngoằn ngoèo.
3. Tiến hành:
- Cô hướng dẫn trẻ đi theo đường ngoằn ngoèo không ra ngoài.
IV. Chơi, tập buổi chiều
		1. Ôn các bài thơ bài hát về con vật sống trong rừng.
		2. Nêu gương cuối tuần, bình bầu bé ngoan.
A. Ôn các bài thơ bài hát về con vật thuộc loài lưỡng cư.
1. Mục đích – yêu cầu 
- Trẻ nhớ tên bài hát về chủ đề
- Phát triển ngôn ngữ, phát triển thính giác cho trẻ, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ. Rèn khă năng chú ý.
- Trẻ yêu thích âm nhạc, giáo dục trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
2. Chuẩn bị:
-  Đàn ooc gan, đài, xắc xô, phách.
3. Tiến hành 
* Đối với các bài thơ: 
- Cô gơị ý trẻ để trẻ nhắc lại tên các bài thơ trong tuần đã học.
- Cô đọc  bài thơ và hỏi trẻ tên bài thơ.
- Cô nói lại nội dung bài thơ hỏi trẻ tên bài thơ đó là gì?
- Cô đọc thơ, hát mẫu 1 lần sau đó khuyến khích trẻ đọc theo cô.
 * Đối với các bài hát: 
          - Cô gơị ý trẻ để trẻ nhắc lại tên các bài hát trong tuần đã học.
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát và hỏi trẻ tên bài hát.
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát rồi hỏi trẻ tên bài hát đó là gì?
- Cô cho trẻ hát theo tập thể và cá nhân, hỏi trẻ tên bài thơ bài hát vừa đọc.
B. Nêu gương cuối tuần - Bình bầu bé ngoan.
- Cô trò chuyện hỏi trẻ: 
+ Trong tuần các con đi học có ngoan không?
+ Có vui chơi đoàn kết cùng các bạn không nào? Khi chơi xong các con đã cất đồ chơi vào đúng nơi quy định chưa?
+ Đến lớp các con đã chào cô chưa? Đi học về các con đã chào ông bà , bố mẹ không?.....
- Từ đó cô động viên khen ngợi trẻ, tuyên dương trẻ và thưởng cho trẻ lên cắm hoa bé ngoan.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...


Tuần 4: Chủ đề nhánh 4: Loài thú
(Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 05/01/2026 - 9/01/2026)
Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích
				Hoạt động thể dục
		Đề tài: V§CB: Bò, trườn qua vật cản cao 10cm
BTPTC: Tập với bông
1. Mục đích - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ tập các động tác theo cô đều, nhịp nhàng. Trẻ biết bò, trườn qua vật cản cam 10 cm.
- Kü n¨ng: Rèn kĩ năng bò, kỹ năng trườn phối hợp tay nọ chân kia 
- Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động, tích cực hưởng ứng cùng cô, không tranh giành đồ chơi của nhau
2. ChuÈn bÞ: 
- Đồ dùng của cô: Đường bò dài 3-4m, có 1 vật cản cao 10cm.   Bài hát: Điều kì diệu quanh ta.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động cña trÎ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ thể dục buổi sáng. 
- Gi¸o dôc trÎ biÕt tập thể dục gióp c¬ thÓ kháe m¹nh không những thế các con còn ăn đủ chất dinh dưỡng giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh.
- C« hái søc kháe cña trÎ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1:  Khởi động: C« cho trÎ ®i thµnh vßng trßn (®i chËm - nhanh dÇn - chËm dÇn) cuèi cïng ®øng l¹i thµnh vßng trßn.
2.2. HĐ 2:  Träng ®éng:
* BTPTC: Tập với bông
+ §éng t¸c 1: Tay. 
1. Hai tay cÇm bông gi¬ lªn cao, m¾t nh×n theo tay.
2. VÒ TTCB. (3 lần)
+ §éng t¸c 2: L­ng - bông. 
1. Hai tay cÇm vßng cói xuèng chạm bông xuống đất
2. §øng lªn. (3 lần)
+ §éng t¸c 3: Ch©n
1. Hai tay chèng h«ng, b­íc 1 ch©n vµo vßng khuỵu gối.
2. §æi ch©n (mỗi chân 2 lần). Nhấn lại động tác 2 lần.
* VĐCB: Bò, trườn qua vật cản cao 10cm
- C« giíi thiÖu tªn bµi tËp 
- C« lµm mÉu 2 lÇn:
LÇn 1: kh«ng gi¶i thÝch
LÇn 2: Võa làm võa gi¶i thÝch: Từ chỗ ngồi cô đi đến trước vạch xuất phát, cô cúi người chống 2 tay xuống đất khi nghe hiệu lệnh 2..3 cô bò về phía trước, mắt nhìn thẳng, 2 bàn tay và 2 cẳng chân phối hợp tay này với chân kia, khi bò chú ý bò thật khéo đến vật cản cô nằm sát úp bụng xuống thảm trườn qua vật cản, khi qua vật cản cô lại chống tay bò cao lên, hết đường bò cô về ghế ngồi. Cô vừa thực hiện vận động gì?
+ Trẻ thực hiện:
+ Mêi 1 trÎ lªn thùc hiÖn
+ Mời lần lượt từng trẻ lên thực hiện 2 lần. C« chó ý söa sai cho trÎ
- Hái trÎ tªn bµi tËp: C¸c con võa tËp bµi g× ?
- Cho trẻ thực hiện lại dưới hình thức thi đua 2 đội
3. Håi tÜnh: C« vµ trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng
	


- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ trß chuyÖn cïng c«




- TrÎ ®i cïng c«

- TrÎ tËp nh­ thÓ dôc s¸ng
- Hai tay giơ cao rồi hạ xuống.

- Cúi xuống chạm vòng xuống đất rồi đứng thẳng lên.
- Khuỵu gối dứng thẳng đổi chân.





- C¶ líp quan s¸t c« thùc hiÖn




Bò, trườn qua vật cản cao 10cm


-1 trÎ thùc hiÖn
- Nhãm 3- 4 trÎ thùc hiÖn

- TrÎ ®i nhÑ nhµng


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: QS cây bàng
		TCVĐ: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống
		CTD: Chơi với túi cát, nước, cầu trượt, xếp chuồng thú
1. Mục đích - yêu cầu:
- KiÕn thøc: Trẻ nhận biết tên, đặc điểm chính của cây bàng, biết trả lời câu hỏi của cô đưa ra.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: GD trẻ biết chăm sóc bảo vệ cho cây không bẻ cành hái lá
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sân trường sạch sẽ, an toàn.
- Đồ dùng của trẻ: Trẻ ăn mặc gọn gàng. Gậy, túi cát, cầu trượt, gạch…
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc sức khỏe
- Giới thiệu bài học
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cây bàng
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y bàng. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân trường có cây bàng. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Che mát cho các con xuống sân chơi. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sóc cây vì nó có ích cho chúng ta để lấy bóng mát, kh«ng bÎ cµnh hái lá, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Trẻ chơi trò chơi nu na nu nống cùng cô 3 lần. 
Cách chơi: Cô cùng trẻ ngồi vòng tròn vỗ vào đùi đọc: “Nu na nu nống, thấy động mưa rào, rủ nhau chạy vào, chạy chạy chạy chạy” đến câu cuối cả cô và trẻ đứng lên chạy về 1 điểm trú mưa. 
- Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ đứng đọc theo lời bài thơ mèo đuổi chuột cùng cô 5 phút.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy, túi cát, cầu trượt, xếp chuồng thú
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.




Trẻ trả lời câu hỏi của cô







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.






Mèo đuổi chuột, nu na nu nống

Trẻ chơi theo ý thích.



Gậy, túi cát, cầu trượt, xếp chuồng thú
 Có ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều
1. Nghe đọc thơ: Con voi
- Cô cho trẻ xem hình ảnh con voi, cô hỏi trẻ con gì? Con voi sống ở đâu?
- Cô giới thiệu tên bài thơ: Con voi
- Cô đọc thơ cho trẻ nghe kết hợp tranh thơ
- Cô mở ti vi bài thơ cho trẻ nghe
- Mời cả lớp đọc thơ cùng cô
- Vận động theo lời bài hát: Chú voi con ở bản đôn
- Hỏi trẻ tên bài thơ.
2. TCVĐ: Con thỏ
	- Cô cùng trẻ chơi trò chơi, khi cô nói trẻ đáp lại và cùng vận động giống cô các đặc điểm của con thỏ.
	- Cô cùng trẻ chơi trò chơi 3 lần. Cô hỏi trẻ tên trò chơi
	Con thỏ con thỏ
	Trẻ nói: Tai dài tai dài
	Con thỏ con thỏ
	Trẻ nói: Ăn cỏ ăn cỏ
	Mắt thỏ mắt thỏ
	Trẻ nói: Tròn xoe tròn xoe
	Đuôi thỏ đuôi thỏ
	Trẻ nói: Ngoe nguẩy ngoe nguẩy
	Con thỏ có tài gì? 
	Trẻ nói: có tài nhảy nhanh
 V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………  
        
*************************************
Thứ 3 ngày 6 tháng 01 năm 2026
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động nhận biết 
Đề tài: Con chó, voi
NDTH: VĐTN: ÂN: “Voi làm xiếc”
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên con chó, con voi. Biết được một số đặc điểm của chúng (con chó: biết sủa giữ nhà, nuôi trong gia đình, ăn cơm ; con voi: có vòi, chân to, tai to, sống trong rừng, ăn lá cây...). 
- Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết, giúp trẻ biết khám phá cung cấp vốn từ ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giáo dục trẻ con chó, con voi là những động vật quý hiếm cần chăm sóc và bảo vệ
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đồ chơi con chó, con voi, lô tô, rổ đựng, máy trình chiếu, 2 chuồng voi và chó.
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ lô tô, thảm ngồi.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ  đi thăm khu vườn bách thú, vừa đi vừa hát “Ta đi vào rừng xanh” về thảm ngồi. Trong bài hát có con gì? Cô hướng trẻ xem trình chiếu. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1:Nhận biết các con vật qua hình ảnh trên ti vi
- Cô cho trẻ xem nội dung đoạn video về con voi. Cô hỏi trẻ tên, đặc điểm từng  bộ phận trên cơ thể con vật: Con gì đây? Cái gì đây? Cái vòi để làm gì? Cái gì đây? Nó to hay nhỏ? Voi dùng gì để đi? Chân voi như thế nào? Nó sống ở đâu?
+ Cô cho trẻ lên nói tên, đặc điểm của con voi, cho một số bạn lên chỉ một số đặc điểm của con voi.
+ Trẻ  chỉ đến đặc  điểm nào cuả con voi cô cho trẻ phát âm đúng đặc điểm đó (con voi, cái vòi, tai voi, chân voi...)
- Cô cho cả lớp vận động bài “Voi làm xiếc”
* Tương tự nhận biết con chó: 
- Cô đọc câu đố về con hươu: 
          “Thường nằm đầu hè
Giữ nhà cho chủ
Người lạ nó sủa
Người quen nó mừng”
Là con gì? Đây là cái gì? Cái gì đây? Đây là phần gì của con chó? Chân chó đâu? Chân chó như thế nào? Con chó sống ở đâu?
+ Trẻ chỉ đến đặc  điểm nào cuả con chó cô cho trẻ phát âm đúng đặc điểm đó (con chó, đầu, đuôi, chân, ...)
Cô khái quát: Voi có vòi, tai to, chân to, sống trong rừng, còn con chó biết sủa canh giữ nhà, là con vật nuôi trong gia đình.
+ Đều là nhón con thú. Ngoài con voi và con chó trong gia đình còn nuôi nhiều con thú khác như mèo thỏ và nhiều con thú sống trong rừng: gấu, hươu, hổ…
+ Cô cho trẻ xem trình chiếu một số con vật khác nữa.
Cô gọi nhiều cá nhân trả lời to, rõ ràng. 
* Giáo dục: trẻ biết yêu quý bảo vệ các con vật quý hiếm nuôi trong gia đình và sống trong rừng.
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ tranh lô tô chọn theo yêu cầu của cô, giơ lên cô kiểm tra đọc to, tập thể cá nhân. 
- Cô cho mỗi trẻ cầm 1 con vật mình thích chơi trò chơi tìm về đúng nhà con vật giống với con trẻ cầm trên tay.
Cho trẻ chơi xong cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát bài hát: “Ta đi vào rừng xanh”
	
- Trẻ đi  cùng cô.
- Trẻ trả lời cô.





- Con voi, cái vòi, cái tai to,chân voi to, voi sống trong rừng.
- Trẻ chỉ và nói tên đặc điểm của con voi 
- Trẻ phát âm các đặc điểm của con voi.
- Trẻ hát và vận động.






- Con chó, đầu, thân, chân, đuôi… 
Nuôi trong gia đình.
- Trẻ phát âm các đặc điểm của con chó.

- Trẻ lắng nghe.





- Con ngựa, hổ, báo, sư tử...
- Trẻ trả lời.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi.


- Hát đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: Trải nghiệm chất hòa tan trong nước
		TCVĐ: Rồng rắn lên mây, trời nắng trời mưa 
		CTD: Chơi ĐCNT, giấy vụn, lá cây. 
1. Mục đích - yêu cầu:	
* KiÕn thøc: 
- Trẻ biết tính chất của nước không màu, không mùi, không vị. Trẻ biết đường và muối tan trong nước và làm thay đổi vị của nước. Trẻ biết muối, đường, khuấy hòa tan trong nước. Biết chơi các trò chơi vận động, chơi tự do. Trẻ biết lắng nghe và trả lời câu hỏi.
* Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng quan sát nhận xét về sự hoa tan của muối đường trong nước. Trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, mạnh dạn, tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm. Thái độ ứng xử: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Nhường nhịn, biết chờ đến lượt.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ sức khỏe, ăn uống phù hợp với cơ thể.
2. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: Muối đường, thìa, lọ thủy tinh, ĐCNT, giấy vụn, lá cây.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô giới thiệu: Có nhiều điều thú vị dưới sân trường, các con có muốn đi khám phá không? 
- Kiểm tra sức khỏe trẻ rồi cho trẻ xuống sân.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Thí nghiệm sự hòa tan của muối và đường trong nước
- Cô cho trẻ đúng xúm xít bên cô chơi trò chơi “Mưa to mưa nhỏ”. Chúng mình có được ra mưa không? Đúng rồi ra mưa sẽ bị cảm lạnh đấy, khi trời mưa thì phải làm gì? Các con phải giữ gìn sức khỏe, ăn mặc phù hợp với thời tiết. Thế nước dùng để làm gì? 
- Đúng rồi nước để tắm, rửa, để uống, tưới cây… Nước còn dùng để hòa tan một số vật. Hôm nay cô cháu mình dùng nước để làm thí nghiệm với muối đường nhé. Cô mời các con về ghế ngồi nào.
- Cô có gì đây? Cô giới thiệu chai nước: Có màu không? Có mùi không? (Cô cho 1 số trẻ ngửi) Nước lọc sạch được cô đun sôi để nguội uống được, cô rót 1 chút vào lọ thủy tinh cô nếm không có vị gì các con ạ.
+ Thí nghiệm với đường
- Cô có cốc gì? Đường màu gì? Hạt to hay nhỏ? Cô xúc 1 thìa đường cho vào lọ nước, để biết đường có hòa tan không, cô phải làm gì? À cô dùng thìa khuấy đều. Có tan không? Cô cho trẻ quan sát và trả lời: Vậy là đường có hòa tan trong nước không? Cô mang đến gần cho trẻ quan sát. Bây giờ cô nếm xem có vị gì không nhé? Bí mật. Để biết vị gì cô cho chúng mình làm thử rồi nếm cùng nhé.
- Cô đi rót nước vào lọ số 1 cho trẻ. Các con thử ném xem nước có vị gì không? 
- Các con xúc 1 thìa đường vào lọ nào. Cho trẻ khuấy đều, hỏi trẻ tan chưa, còn nhìn thấy đường không? Vậy đã tan chưa? Đường có hòa tan được trong nước không? Chúng mình nếm thử xem có vị gì? Chúng mình cùng uống nào. 
* Giáo dục: Đường cũng rất cần cho cơ thể chúng mình có trong ngô khoai gạo hay mùa hè các con được bố mẹ pha nước cam uống, nhưng chúng mình uống lượng vừa đủ.
- Cô cho trẻ bỏ lọ số 1 vào khay.
+ Thí nghiệm với muối: Với cố số 2 như với đường
- Cô làm mẫu trước
- Cô rót nước vào chai số 2 cho trẻ.
- Cho trẻ nếm nước không có vị gì?
- Trẻ làm thí nghiệm xong nếm chút xíu, không cho uống
* Giáo dục: Muối cũng rất cần cho cơ thể chúng mình đấy nhưng chỉ cần 1 lượng nhỏ đủ có trong thức ăn mặn và canh hàng ngày của các con đấy.
2.2. HĐ2: TCVĐ:  Rồng rắn lên mây, trời nắng trời mưa 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ đứng cầm vạt áo sau của nhau, cô làm đầu đọc theo lời bài thơ, hướng dẫn cách chơi , cho trẻ chơi 3 lần. 
- Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ làm thỏ con cùng thỏ mẹ đi tắm nắng gặp trờ mưa chạy theo thỏ mẹ về nhà trú mưa cùng cô 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: ĐCNT, giấy vụn, lá cây. 
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.





Trẻ trả lời câu hỏi của cô







Trẻ trả lời câu hỏi của cô




Trẻ trả lời cô

































Trẻ chơi trò chơi cùng cô.



Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.

 
Trẻ chơi theo ý thích.





ĐCNT, giấy vụn, lá cây. 
Có ạ

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc. Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Chơi tập buổi chiều: 
1.  Xem tranh ảnh. Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, lợi ích con vật thuộc loài thú
- Cô cho trẻ xem tranh giới thiệu từng con vật, trò chuyện với trẻ về tên đặc điểm con vật sống trong rừng, nuôi trong gia đình. 
- Cô nói tên, đặc điểm con vật khuyến khích trẻ lên chỉ đọc to.
- Cô cho trẻ bắt chước hành động của con vật sống trong rừng.
- Cô trò chuyện với trẻ về con vật trong rừng:  Thỏ, voi, cáo, hổ…
- Cô trò chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình
- Gi¸o dôc trÎ biÕt yêu quý bảo vệ các con vật quý hiếm sống trong rừng và vật nuôi gia đình.
2. TCDG: Mèo đuổi chuột	
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi sau đó cô cho trẻ đọc thơ chơi cùng cô 	- Cô cho trẻ chơi. Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………..

*************************************
Thø 4 ngµy 7 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi tập có chủ đích
				Hoạt động giáo dục âm nhạc
		Đề tài: Dạy hát: Trời nắng trời mưa. (Đặng Nhất Mai) (TT).
			 NDKH: VĐTN: Phi ngựa
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát và hưởng ứng theo cô, hát cùng cô đúng giai điệu, hiểu nội dung bài hát.
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ thính giác, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ.
- Thái độ: Trẻ yêu thích âm nhạc, qua lời bài hát giáo dục trẻ khi trời mưa biết chạy để tránh mưa.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đàn óc gan, đài, xắc xô, phách, gậy thể dục.
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, trẻ ngồi hình chữ U.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cháu mình làm thỏ mẹ thỏ con đi dạo chơi tắm nắng nào. Khi trời mưa trẻ chạy về ghế ngồi.
* Giáo dục: Trẻ biết khi trời mưa biết chạy để tránh mưa.
- Cô có bài hát rất hay nói về các chú thỏ con đấy cô hát cho chúng mình nghe nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Dạy hát “Trời nắng trời mưa”.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát kết hợp gõ nhạc cụ, hỏi trẻ đó là nhạc cụ gì? Bài hát gì? Của nhạc sỹ nào? 
- Giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về những chú gì? Các chú thỏ này đi đâu? Trong lúc tắm nắng đã làm gì cho cơ thể khỏe mạnh? Và rung đôi gì? Rung đôi tai còn làm gì nữa? Các chú nô đùa trong nắng gì? Và rất say sưa vui chơi trong nắng mới bỗng có gì xuất hiện? Mưa to quá các chú thỏ vội làm gì? Chạy nhanh để làm gì?
- (Cô khái quát lại). Bài hát nói về các chú thỏ đi tắm nắng rất vui và say sưa với trò chơi của mình nhưng khi trời mưa cũng không quên, biết chạy đi tìm chỗ tránh mưa ướt. 
- Mời cả lớp biểu diễn cùng cô 2 lần với các hình thức đúng, ngồi vỗ tay theo nhịp
- Mời từng tổ biểu diễn
- Mời nhóm biểu diễn
- Cá nhân biểu diễn
- Hỏi lại trẻ tên bài hát
2.2. HĐ2: VĐTN. Phi ngựa; 
- Không những các chú thỏ đi tắm nắng giỏi mà các chú ngựa cũng có tài phi rất nhanh hôm nay cô cháu mình cùng tập làm các chú ngựa phi nhanh nhé.
- Lần 1 cô cùng trẻ đứng tại chỗ vận động
- Lần 2 cho trẻ đi 1 vòng.
3. Kết thúc: trẻ vận động và đi ra.
	
- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.







Trẻ lắng nghe cô hát.
Xắc xô, trời nắng trời mưa, Đặng Nhất Mai.

Chú thỏ, đi tắm nắng, vươn vai, rung đôi tai, nhảy nhót, trong nắng mới, mưa to, chạy nhanh về, để trú mưa.





Trẻ hưởng ứng 
- 3 tổ biểu diễn
- 3 nhóm biểu diễn
- 1 trẻ biểu diễn




Đứng vận động tại chỗ.
Đi 1 vòng.

Hát theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: Vườn rau muống sau khu hiệu bộ
		TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, cáo và thỏ
		CTD: Chơi với đá, sỏi, xích đu, xếp chuồng thú. 
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: TrÎ biÕt tªn gäi, ®Æc ®iÓm, màu sắc nổi bật của rau muống lợi ích của. Biết quan sát trả lời câu hỏi của cô, phối hợp chơi trò chơi với bạn.
- Kü n¨ng: Rèn trẻ có khả năng quan sát chú ý. Phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ cho trẻ.
- Thái độ: BiÕt b¶o vÖ, ch¨m sãc rau, biết ăn nhiều rau cho cơ thể khỏe mạnh.
2. ChuÈn bÞ
- §å dïng cña c«: S©n ch¬i s¹ch sÏ an toµn. Bồn rau muống
- §å dïng cña trÎ: Trang phôc gän gµng, đá, sỏi, xích đu, gạch xếp chuồng thú. 
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Dưới sân trường có vườn rau, cô cháu mình cùng đi tham quan xem có lợi ích gì  nhé. Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ? Cho trÎ ra s©n.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Rau muống
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi rau muống, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y rau. 
- C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt hái trÎ rau g×? C« chØ vµo th©n c©y, l¸ c©y vµ hái trÎ c¸i g× đây? Lá màu gì? Hình dáng của lá tròn hay dài? Lá to hay bé? Để làm gì? Rau lớn lên nhờ đâu? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Để luộc xào nấu canh rất ngon. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Khái quát là rau dùng để nấu ăn lá nhỏ,….
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y rau vì nó rất có ích cho con người, kh«ng hái rau nghịch.
- Cô trò chuyện với trẻ: Các con muốn lớn lên khỏe mạnh thì chúng mình cần phải ăn uống đầy đủ, tập luyện thể dục thường xuyên và được sống trong môi trường trong lành đấy
- Vậy muốn có một môi trường xanh- sạch- đẹp thì chúng mình phải làm gì?
2.2. HĐ2: TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, cáo và thỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô cho trẻ đứng cầm tay nhau chơi dung dăng dung dẻ, vừa đi vừa dậm chân cao đọc bài đồng dao, đến câu cuối ngồi thụp xuống. Trẻ chơi trò chơi 5 phút cùng cô.
- Cô hướng dẫn cách chơi: 1 Cô làm cáo cô khác và trẻ làm thỏ đi dạo đọc thơ khi gặp cáo bỏ chạy theo theo thỏ mẹ. 
“Trên bãi cỏ, các chú thỏ, tìm rau ăn, rất vui vẻ, thỏ nhớ nhé, có cáo gian, đang rình đấy, thỏ nhớ nhé, chạy cho nhanh, kẻo cáo gian, tha đi mất’
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đá, sỏi, xích đu, xếp chuồng thú
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.






Trẻ lao động nhặt lá cây







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.















Dung dăng dung dẻ, cáo và thỏ

Trẻ chơi theo ý thích.




Chơi với đá, sỏi, xích đu, xếp chuồng thú
Có ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: (Bổ sung đồ chơi vào góc chơi HĐVĐV)
1. Mục đích:
- Gãc H§V§V: TrÎ biÕt xếp gỗ liền kề khít cạnh nhau thành chuồng thú. Giữ gìn đồ chơi không quăng ném.
2. ChuÈn bÞ:
- Gãc HĐVĐV: Gỗ hình chữ nhật
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Nghe cô đọc chuyện: Chiếc ô của thỏ trắng
- Cô giới thiệu tên câu truyện
- Cô kể chuyện cho trẻ nghe 
- Mở ti vi câu truyện cho trẻ xem
- Hỏi trẻ tên truyện, tên và hành động của nhân vật trong truyện
- Cho trẻ chơi làm những chú thỏ con
- Hát, vận động: Chú thỏ con
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô chơi cùng trẻ cô và trẻ làm chim sẻ đi kiếm mồi khi có tiếng mèo kêu meo meo chim sẻ chạy nhanh về tổ.
- Cô khuyến khích động viên trẻ chơi nhiệt tình vui vẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi, cô cho trẻ chơi 3, 4 lần.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………..

*************************************
Thø 5 ngµy 8 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi, tập có chủ đích
				Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe: 
Đề tài: Thỏ con không vâng lời
1. Mục ®Ých - yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhân vật, nội dung câu chuyện và hành động của các nhân vật trong câu chuyện. 
- Kỹ năng: Hứng thú nghe cô kể chuyện, biết trả lời các câu hỏi của cô. Cung cấp vốn từ cho trẻ, rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ. Kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định khi lắng nghe cô kể chuyện.
- Thái độ: Biết yêu quý con vật, biết nghe lời người lớn vâng lời mẹ cha, đi chơi biết xin phép.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh minh họa câu chuyện, trình chiếu hình ảnh nội dung câu chuyện, mô hình sa bàn.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Con thỏ”. Chúng mình vừa chơi trò chơi gì? Trong trò chơi nhắc đến con vật nào? Chúng mình có biết câu chuyện gì về thỏ con không? Hôm nay cô sẽ kể cho chùng mình nghe câu chuyện “Thỏ con không vâng lời” của tác giả Đỗ Thị Phương Thảo, các con về chỗ ngồi nghe cô kể.
2. Nội dung:
 2.1. HĐ1: Nghe cô kể chuyện: Cô kể 2 lần.
- Lần 1: Cô kể cho trẻ nghe thể hiện một số hành động của nhân vật không có tranh.
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Lần 2: Cô kể theo tranh hoặc sa bàn rối dẹt cho trẻ nghe.
2.2. HĐ2: Đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
- Trong câu chuyện có những ai? Thỏ mẹ dặn thỏ con ntn? Ai đã đến rủ thỏ con đi chơi? Khi thỏ con đi chơi thỏ con đã bị làm sao? Ai đã giúp thỏ con về nhà? Qua câu chuyện các con thấy thỏ con đã ngoan chưa? Vì sao thỏ con chưa ngoan? Khi bác gấu đưa thỏ con về thỏ con đã nói với thỏ mẹ như thế nào? Thỏ con nhận lỗi xin lỗi mẹ rồi, vậy thỏ con đã ngoan chưa?
* Giáo dục: Các con phải nghe lời người lớn, không được một mình đi chơi nhé, khi đi phải có người lớn đi cùng không sẽ bị lạc đường đấy nhớ chưa nào.
* Chơi TC: Con thỏ
2.3. HĐ3: Cô kể tác phẩm cho trẻ nghe.
 - Lần 3: Câu chuyện “Thỏ con không vâng lời” còn được chiếu lại qua phim hoạt hình các con cùng xem nhé.
* Củng cố: Con vừa nghe cô kể câu chuyện gì? Thỏ con tự ý đi chơi xa bị lạc lối được bác gấu dẫn về xin lỗi mẹ, thỏ con biết nhận lỗi đã ngoan rồi
3. Kết thúc: Các con làm thỏ con ngoan đi dạo chơi nào. “Trời nắng trời mưa”
	
Trẻ chơi trò chơi








Trẻ nghe cô kể chuyện

Thỏ con không vâng lời



Thỏ mẹ, thỏ con, bạn bướm, bác gấu. Thỏ con ngoan của mẹ, con ở nhà chớ đi chơi xa con nhé. Bạn bướm, bị lạc lối về nhà, bác gấu, 
Chưa ngoan, vì không nghe lời mẹ dặn đã đi chơi xa.
Mẹ dặn con ở nhà con lại đi chơi xa, Con xin lỗi mẹ ạ. Ngoan rồi ạ



Trẻ chơi trò chơi cùng cô.
Xem ti vi


Hát đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: QS cây bưởi
		TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà
		CTD: Đồ chơi ngoài trời, góc lê gô
1. Mục đích - yêu cầu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây bưởi
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, biết yêu quý, bảo vệ cây ăn quả
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây bưởi, đu quay, góc lê gô.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ? Sân trường có nhiều cây côi cô cháu mình cùng quan sát cây ăn quả xem là cây gì nhé. Cho trẻ ra sân.
2. Nội dung:
2.1.HĐ1: Quan sát: Cây bưởi.
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y bưởi. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân trường có cây bưởi. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, quả vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: LÊy quả ăn và cây còn làm cảnh đẹp cho sân trường. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sóc cây vì nó có ích cho chúng ta để lấy quả ăn, lấy bóng mát, làm cảnh đẹp kh«ng bÎ cµnh hái lá, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Trẻ chơi trò chơi chi chi chành chành đọc bài thơ cùng cô 3 lần.
- Sau đó vận động 3 lần trò chơi “Tìm về đúng nhà”  Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, góc lê gô
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.


Trẻ trả lời câu hỏi của cô












Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà

Trẻ chơi theo ý thích.


Trẻ trả lời
Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc. Bổ xung đồ dùng âm nhạc vào góc nghệ thuật 
1. Môc ®Ých:
- Trẻ thuộc và biết hát các bài hát về con vật sống trong rừng, trong gia đình thuộc loài thú, nhớ tên bài hát, biết cầm bút tô màu con voi. Giúp trẻ thích yêu ca hát sống hồn nhiên.
2. ChuÈn bÞ: Đồ dùng âm nhạc, tranh con voi, bút sáp màu.                         
IV. Chơi, tập buổi chiều:  
1. TCVĐ: Thỏ nhảy về hang
- C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i: Cô tặng mỗi bạn 1 cái mũ có hình con thỏ,  vận động cùng cô co 2 tay trước ngực lấy đà bật nhảy về trước làm thỏ nhảy về hang. 
- C« ch¬i cïng trÎ. Động viên khuyến khích trẻ chơi vui vẻ.
- C« hái l¹i trÎ tªn trß ch¬i.	
2. Trẻ chơi tự do tại góc rồi cất gọn đồ chơi.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………

*************************************
Thø 6 ngµy 9 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động tạo hình:
 	Đề tài: Tô màu con voi.
NDTH: Âm nhạc: Chú voi con ở bản Đôn
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết cầm bút tay phải bằng 3 đầu ngón tay tô màu con voi. 
- Kỹ năng: Rèn luyện sự khéo léo của các ngón tay. Cầm bút 3 đầu ngón tay, tô kín hình con voi.
- Thái độ:  Yêu thích sản phẩm của mình làm ra, giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm, yêu quý con vật quý hiếm.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bút sáp, tranh mẫu tô sẵn, hình vẽ con voi, bàn ghế
- Đồ dùng của trẻ: Bút sáp, hình vé con voi, bàn ghế 
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô và trẻ hát bài hát: Chú voi con…. Cô trò chuyện ngoài con voi là con vật thuộc loài thú sống trong rừng còn có con gấu, hổ..
- Cô giới thiệu hôm nay cô cùng các con tô màu tranh con voi thật đẹp nhé
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát tranh mẫu.
- Cô cho trẻ xem, trò chuyện với trẻ: con voi màu gì? Có đẹp không? Co tô trong hình con voi không tô ra ngoài.
2.2. HĐ2: Cô tô mẫu
- Cô tô mẫu 1: Vừa làm vừa nói chậm, rõ ràng cách tô: Tay phải cô cầm bút sáp màu, cầm bằng 3 đầu ngón tay, mắt nhìn tinh tô trong hình vẽ không tô lem ra ngoài, tô từ trên xuống dưới, trái sang phải từ cứ như thế cô tô hết con voi.
- Hỏi trẻ: Cô tô được bức tranh gì đây?  Con voi màu gì?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện: 
- Cô hướng dẫn trẻ tô, cô quan sát trẻ, trong quá trình trẻ tô cô hỏi trẻ: Con đang làm gì? Tô màu con vật gì? Con voi này màu gì? 
2.4. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trang trí lớp.
- Cô nhận xét sản phẩm, tuyên dương khích lệ trẻ.
* Giáo dục: Các con giữ gìn sản phẩm của mình, biết yêu quý trường học của mình.
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Chú voi con….”
	
Trẻ hát theo cô.
Trẻ trò chuyện cùng cô. Có ạ. Vâng ạ.





Trẻ xem cô tô.







Cô tô màu bức tranh con voi.


Con đang tô màu con voi

Trẻ mang sản phẩm cô treo
Hát, đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời
		QSCMĐ: QS cây hoa giấy
		TCVĐ: Lộn cầu vồng, thỏ nhảy về hang
		CTD: Chơi ĐCNT, vòng, bóng, phấn vẽ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây hoa giấy.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, biết chăm sóc, bảo vệ cây hoa cây cảnh
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây hoa giấy, mũ thỏ, giấy vụn, vòng, bóng, phấn vẽ.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? Cho trÎ ra s©n.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cây hoa giấy.
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y hoa. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y hoa giấy. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Làm cảnh đẹp cho môi trường lớp học. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết bảo vệ, ch¨m sãc c©y xanh để lấy bóng mát, kh«ng bÎ cµnh hái lá, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Lộn cầu vồng, thỏ nhảy về hang
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ đôi 1 cầm tay nhau đọc thơ và chơi lộn cầu vồng. Trẻ chơi trò chơi và đọc thơ cùng cô, cô cho trẻ chơi 3 4 lần.
- Sau đó vận động 2 lần theo cô thỏ nhay về hang 
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: ĐCNT, vòng, bóng, phấn vẽ.
- Cô giới thiệu đồ chơi và phạm vi chơi cho trẻ, 
- Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết không tranh đồ chơi, không xô đẩy bạn, chơi xong cất đồ chơi vào rổ. Cô cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.




- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.



Lộn cầu vồng, thỏ nhảy về hang

Trẻ chơi theo ý thích.
ĐCNT, vòng, bóng, phấn vẽ. Có ạ.

Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc: Bổ xung Góc vận động: Đập bóng bôing
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết cầm la két đập bóng vào booing cho lăn vào hộp. Rèn sự khéo léo của đôi tay, sự tinh nhanh của đôi mắt.
2. Chuẩn bị:	
          - Bộ bóng booing cô làm sẵn
IV. Chơi, tập buổi chiều
		1. Ôn các bài thơ bài hát về con vật thuộc loài thú.
		2. Nêu gương cuối tuần, bình bầu bé ngoan.
A. Ôn các bài thơ bài hát về con vật thuộc loài thú.
1. Mục đích – yêu cầu 
-  Trẻ nhớ tên bài hát về chủ đề
-  Phát triển ngôn ngữ, phát triển thính giác cho trẻ, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ. Rèn khă năng chú ý.
- Trẻ yêu thích âm nhạc, giáo dục trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
2. Chuẩn bị:
-  Đàn ooc gan, đài, xắc xô, phách.
3. Tiến hành 
* Đối với các bài thơ: 
- Cô gơị ý trẻ để trẻ nhắc lại tên các bài thơ trong tuần đã học.
- Cô đọc  bài thơ và hỏi trẻ tên bài thơ.
- Cô nói lại nội dung bài thơ hỏi trẻ tên bài thơ đó là gì?
- Cô đọc thơ, hát mẫu 1 lần sau đó khuyến khích trẻ đọc  theo cô.
 * Đối với các bài hát: 
- Cô gơị ý trẻ để trẻ nhắc lại tên các bài hát trong tuần đã học.
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát và hỏi trẻ tên bài hát.
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát rồi hỏi trẻ tên bài hát đó là gì?
- Cô cho trẻ hát theo tập thể và cá nhân, hỏi trẻ tên bài thơ bài hát vừa đọc.
B. Nêu gương cuối tuần - Bình bầu bé ngoan.
- Cô trò chuyện hỏi trẻ: 
+ Trong tuần các con đi học có ngoan không?
+ Có vui chơi đoàn kết cùng các bạn không nào? Khi chơi xong các con đã cất đồ chơi vào đúng nơi quy định chưa?
+ Đến lớp các con đã chào cô chưa? Đi học về các con đã chào ông bà , bố mẹ không?.....
- Từ đó cô động viên khen ngợi trẻ, tuyên dương trẻ và thưởng cho trẻ lên cắm hoa bé ngoan.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
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